
TỈNH ỦY BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC

Ở CƠ SỞ
*

Số 298 - QĐ/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUY ĐỊNH
về việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản trị thông tin quy chế

dân chủ; ứng dụng di động quy chế dân chủ của xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

-----

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn  cứ  Luật  thực  hiện  dân  chủ  ở  cơ  sở;  Chỉ  thị  số  09-CT/TU ngày

10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công văn số 2858-CV/TU
ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng chính
quyền thân thiện xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/BCĐ ngày 18/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực
hiện quy chế dân chủ tỉnh về việc công khai thông tin ở các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quy chế làm việc,  tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất
lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dân chủ
ở cơ sở,

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh quy định về việc nhập dữ liệu
phần mềm quản trị thông tin quy chế dân chủ tỉnh Bắc Giang như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Văn bản này quy định về việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm

quản trị thông tin quy chế dân chủ (sau đây gọi là phần mềm) và ứng dụng di
động quy chế dân chủ của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau
đây gọi là ứng dụng di động). 

2. Các thông tin được cập nhật vào phần mềm
a) Nội dung thông tin công khai theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ở

xã, phường, thị trấn
b) Nội dung thông tin Nhân dân bàn và quyết định theo Luật Thực hiện

dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn
c) Nội dung thông tin Nhân dân tham gia ý kiến theo Luật Thực hiện dân

chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn



d) Nội dung thông tin Nhân dân kiểm tra, giám sát theo Luật Thực hiện
dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn

đ) Nội  dung thông tin  về hoạt  động của Ban Thanh tra  nhân dân xã,
phường, thị trấn

e) Nội dung thông tin về hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng
đồng ở xã, phường, thị trấn

f) Nội dung thông tin về đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn
g) Nội dung thông tin về hoạt động họp thôn, bản, tổ dân phố
h) Hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện xã,

phường, thị trấn
3. Các nội dung cập nhật thông tin vào ứng dụng di động gồm:
a) Nội dung thông tin công khai theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ở

xã, phường, thị trấn
b) Tin tức, thông tin về tình hình, kết quả hoạt động quy chế dân chủ ở cơ

sở của các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
c) Tư liệu về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng chính

quyền thân thiện
d) Trích nội dung quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các

văn bản liên quan về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
đ) Trích nội dung quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các

văn bản liên quan về việc thực hiện dân chủ ở cơ quan nhà nước
e) Trích nội dung quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn

bản liên quan về việc thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp
f) Tư liệu về công tác hòa giải ở cơ sở
g) Tin tức về tình hình, kết quả hoạt động xây dựng chính quyền thân

thiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh; cơ quan thường trực của

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh; các tiểu ban chỉ đạo, tổ giúp việc
của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh.

2. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ,
đảng ủy xã, phường, thị trấn và cơ quan thường trực, tổ giúp việc của Ban chỉ
đạo thực hiện quy chế dân chủ các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng ủy xã,
phường, thị trấn.

3. Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện các huyện uỷ, thành uỷ,
thị uỷ, đảng ủy xã, phường, thị trấn và cơ quan thường trực, tổ giúp việc của
Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ,
đảng ủy xã, phường, thị trấn.
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4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
5. Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng đoàn thể ở

thôn, tổ dân phố.
6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khác có liên quan đến việc quản lý, sử

dụng, khai thác phần mềm và ứng dụng di động quy chế dân chủ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Các thông tin về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn được xác định

theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nghị định của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân
chủ tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Phần mềm Quản trị thông tin quy chế dân chủ là phần mềm do Ban Chỉ
đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ thông
tin hỗ trợ Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, chính quyền cơ sở
thực hiện các nhiệm vụ về tin học hóa quá trình công khai thông tin, báo cáo
tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân thiện ở
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3. Ứng dụng di động quy chế dân chủ là ứng dụng do Ban Chỉ đạo thực
hiện quy chế dân chủ tỉnh xây dựng dành cho các thiết bị di động hoặc tablet,
chạy trong hệ sinh thái của Zalo, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ
công tác tuyên truyền về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng
chính quyền thân thiện và thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số quá trình
công khai thông tin theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Cán bộ quản lý, sử dụng phần mềm (sau đây gọi là cán bộ quản lý) là
thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp được giao nhiệm vụ
quản lý, sử dụng, khai thác, nhập dữ liệu thông tin phần mềm (ưu tiên phân công
các đồng chí công chức văn phòng- thống kê của ủy ban nhân dân).

Điều 4. Cung cấp thông tin dữ liệu quy chế dân chủ
1. Thông tin dữ liệu quy chế dân chủ cập nhật vào phần mềm bao gồm

thông tin về1: Kết quả thực hiện công khai, Nhân dân bàn và quyết định, Người
dân tham gia ý kiến, Nhân dân kiểm tra, giám sát, hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Đơn thư khiếu nại, tố cáo và họp
thôn, bản, tổ dân phố, được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Hướng
dẫn số 14-HD/BCĐ ngày 18/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân
chủ tỉnh về việc công khai thông tin ở các xã, phường, thị trấn, Quy chế thực
hiện dân chủ của xã, phường, thị trấn. 

1 Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật
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2. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho cán bộ nhập dữ liệu

TT Nội dung
thông tin

Tập thể/cá nhân
cung cấp thông tin

Thời điểm cung cấp thông tin

1 Công khai Công chức và trưởng
công an cấp xã

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày
có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm

quyền về nội dung cần công khai

2 Nhân dân bàn
và quyết định

Trưởng thôn, tổ dân
phố Ngày 20 tháng cuối quý

3
Người  dân
tham  gia  ý
kiến

Công chức và trưởng
công an cấp xã

Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày
công khai "Nội dung giải trình, tiếp thu ý

kiến của Nhân dân"

4
Nhân  dân
kiểm  tra,
giám sát

Ủy ban mặt trận Tổ
quốc cấp xã Ngày 20 tháng cuối quý

5 Ban Thanh tra
nhân dân

Ủy ban mặt trận Tổ
quốc cấp xã Ngày 20 tháng cuối quý

6
Ban  giám  sát
đầu  tư  của
cộng đồng

Ủy ban mặt trận Tổ
quốc cấp xã Ngày 20 tháng cuối quý

7
Đơn  thư
khiếu  nại,  tố
cáo

Công chức Văn
phòng- Thống kê Ngày 20 tháng cuối quý

8
Họp  thôn,
bản,  tổ  dân
phố

Trưởng thôn, tổ dân
phố Ngày 20 tháng 12 hàng năm

(có phụ lục các biểu tổng hợp kèm theo)
3. Nhập dữ liệu
Căn cứ nội dung thông tin được các tập thể, cá nhân cung cấp theo quy định

tại Khoản 2 Điều này, chậm nhất 02 ngày kể từ ngày nhận được thông tin, cán bộ
quản lý tiến hành nhập dữ liệu quy chế dân chủ vào phần mềm đảm bảo tính logic,
thống nhất, đầy đủ, kịp thời, bảo mật của dữ liệu, đồng thời thực hiện việc kiểm
tra, chuẩn hóa thường xuyên hoặc theo yêu cầu của ban chỉ đạo cấp trên. 

Trường hợp dữ liệu tại Báo cáo chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc không
logic thì cán bộ quản lý yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin rà
soát, chỉnh lý và gửi lại Báo cáo để thực hiện nhập dữ liệu phần mềm.

Điều 5. Khai thác, sử dụng thông tin trong phần mềm
1. Việc khai thác, sử dụng thông tin trong Phần mềm thực hiện theo Quy

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp. 
2. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh có quyền khai thác, sử

dụng thông tin về quy chế dân chủ, chính quyền thân thiện trên phạm vi cả tỉnh
trong phần mềm.
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3. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo xây dựng chính
quyền thân thiện cấp huyện và tổ chức, cá nhân được phân cấp nhập dữ liệu có
quyền khai thác, sử dụng thông tin về quy chế dân chủ, chính quyền thân thiện
trên phạm vi quản lý trong phần mềm.

4. Thông tin khai thác từ phần mềm được sử dụng để:

a) Phục vụ công tác lập kế hoạch, công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo,
phân tích dự báo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền.

b) Thực hiện báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ,
chính quyền thân thiện theo quy định.

c) Làm căn cứ để kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc, thẩm định, đánh
giá, chấm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân
thiện và đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Chia sẻ thông tin công khai trong ứng dụng di động
1. Cá nhân được phân công nhập dữ liệu; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân

phố (hoặc cán bộ ở thôn, tổ dân phố được phân công phụ trách ứng dụng di
động) có trách nhiệm cập nhật thông tin công khai do UBND cấp xã cung cấp
thông qua ứng dụng di động; thực hiện trách nhiệm chia sẻ thông tin công khai
đến Nhân dân bằng hình thức gửi vào nhóm zalo Tổ dân vận cộng đồng.

(Có Phụ lục Hướng dẫn sử dụng app Quy chế dân chủ, Zalo mini app Quy chế
dân chủ Bắc Giang kèm theo)

2. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn được phân
quyền tra cứu tình hình tiếp nhận, kết quả cập nhật và chia sẻ thông tin công
khai đến Nhân dân của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn.

Điều 7. Kinh phí bảo đảm việc quản lý, khai thác phần mềm
Kinh phí cho việc xây dựng, nâng cấp, duy trì nhằm đảm bảo việc quản

lý, khai thác phần mềm, ứng dụng di động thực hiện theo kinh phí bố trí cho
hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh.

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa
đổi, bổ sung, thay thế đó.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo xây dựng chính
quyền thân thiện các huyện ủy, thành ủy, thị ủy có trách nhiệm chỉ đạo các cơ
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện theo Quy định này.
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3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật
trong việc đăng nhập hoặc sử dụng số liệu về quy chế dân chủ, chính quyền thân
thiện trong phần mềm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy
định của pháp luật hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân
chủ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- BCĐ Trung ương về thực hiện QCDC,
- Thường trực Tỉnh ủy, BCSĐ UBND tỉnh,
- Thành viên BCĐ tỉnh, Tổ giúp việc,
- Các huyện, thị, thành ủy,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- ĐU, UBND các xã, phường, thị trấn,
- Ban Chỉ đạo QCDC, BCĐ Chính quyền
thân thiện các huyện, thành ủy,
- Lưu: Ban Dân vận Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Văn Thịnh
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TỈNH ỦY BẮC GIANG
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC

Ở CƠ SỞ
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH MỤC
phụ lục, bảng biểu kèm theo Quy định của Ban Chỉ đạo tỉnh

về việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản trị thông tin quy chế
dân chủ; ứng dụng di động quy chế dân chủ của xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
-----

TT Tên phụ lục, bảng biểu

1 Danh sách nhóm, mục và nội dung công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn (sử
dụng nhập dữ liệu Hệ thống quản lý thông tin quy chế dân chủ)

2 Danh sách tên đăng nhập, mật khẩu App Quy chế dân chủ Bắc Giang đối với các
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

3 Hướng dẫn sử dụng Zalo mini app Quy chế dân chủ Bắc Giang
4 Hướng dẫn sử dụng app Quy chế dân chủ Bắc Giang

5
Biểu 1: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung công khai thông tin (sử dụng cho công chức và trưởng công an
cấp xã)

6 Biểu 2: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung Nhân dân bàn và quyết định (sử dụng cho thôn, tổ dân phố)

7
Biểu 3: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung Nhân dân tham gia ý kiến (sử dụng cho công chức và trưởng
công an cấp xã)

8
Biểu 4: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung Nhân dân kiểm tra, giám sát (sử dụng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc cấp xã)

9
Biểu 5: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo (Sử dụng cho Công chức Văn phòng-
Thống kê)

10 Biểu 6: Biểu tổng hợp cung cấp thông tin nhập dữ liệu phần mềm quản trị quy chế
dân chủ: Nội dung về họp thôn, tổ dân phố (sử dụng cho thôn, tổ dân phố)
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DANH SÁCH
nhóm, mục và nội dung công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn

(sử dụng nhập dữ liệu Hệ thống quản lý thông tin quy chế dân chủ)
-----

Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

I
NỘI  DUNG  CÔNG  KHAI
NHÓM 1: các hoạt động thường
phát sinh trong quý I hàng năm

101 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội
dung lấy ý kiến Nhân dân x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

102 11

Kết  quả  tổng  hợp  ý  kiến  và  giải
trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân
đối  với  những  nội  dung  chính
quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy
ý kiến Nhân dân quy định tại Điều
25 của Luật này;

x x x x 30 ngày Theo lĩnh
vực

103 2
Số  liệu  và  thuyết  minh  tình  hình
thực hiện dự toán ngân sách cấp xã
năm trước

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

104 1 Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội
hằng năm (năm trước) của cấp xã x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

105 1
Báo cáo kết quả thực hiện phương
án chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm
trước của cấp xã

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

106 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
hằng năm của cấp xã x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

107 2

Số  liệu,  báo  cáo  thuyết  minh  dự
toán ngân sách nhà nước, kế hoạch
hoạt động tài chính của cấp xã trình
Hội đồng nhân dân cấp xã

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

108 2
Dự toán ngân sách, kế hoạch hoạt
động tài  chính  đã  được  Hội  đồng
nhân dân cấp xã quyết định

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

109 1 Phương án chuyển dịch cơ cấu kinh
tế hằng năm của cấp xã x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

110 15 Kết quả tổng hợp ý kiến của người
dân, tổ chức và doanh nghiệp (theo
tiêu chí 27 chính quyền thân thiện)

x x 90 ngày Công
chức Văn
phòng -



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

thống kê

199 15 Những  nội  dung  khác  phát  sinh
trong Quý I x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

II
NỘI  DUNG  CÔNG  KHAI
NHÓM 2: các hoạt động thường
phát sinh trong quý II hàng năm

201 2

Quyết toán ngân sách nhà nước và
kết quả thực hiện các hoạt động tài
chính khác đã được Hội đồng nhân
dân cấp xã phê chuẩn

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

202 2
Số  liệu  và  thuyết  minh  tình  hình
thực hiện dự toán ngân sách cấp xã
quý I

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

203 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội
dung lấy ý kiến Nhân dân x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

204 11

Kết  quả  tổng  hợp  ý  kiến  và  giải
trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân
đối  với  những  nội  dung  chính
quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy
ý kiến Nhân dân quy định tại Điều
25 của Luật này;

x x x x 30 ngày Theo lĩnh
vực

205 15
Kết quả tổng hợp ý kiến của người
dân, tổ chức và doanh nghiệp (theo
tiêu chí 27 chính quyền thân thiện)

x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

299 15 Những  nội  dung  khác  phát  sinh
trong Quý II x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

III
NỘI  DUNG  CÔNG  KHAI
NHÓM 3: các hoạt động thường
phát sinh trong quý III hàng năm

301 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội
dung lấy ý kiến Nhân dân x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

302 11

Kết  quả  tổng  hợp  ý  kiến  và  giải
trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân
đối  với  những  nội  dung  chính
quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy
ý kiến Nhân dân quy định tại Điều
25 của Luật này

x x x x 30 ngày Theo lĩnh
vực

303 2
Số  liệu  và  thuyết  minh  tình  hình
thực hiện dự toán ngân sách cấp xã
06 tháng

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

304 2

Quyết toán ngân sách nhà nước và
kết quả thực hiện các hoạt động tài
chính khác đã được Hội đồng nhân
dân cấp xã phê chuẩn1

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

1 Nếu đã nhập ở mục 201 thì không cần nhập mục 304

2



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

305 15
Kết quả tổng hợp ý kiến của người
dân, tổ chức và doanh nghiệp (theo
tiêu chí 27 chính quyền thân thiện)

x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

399 15 Những  nội  dung  khác  phát  sinh
trong Quý III x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

IV
NỘI  DUNG  CÔNG  KHAI
NHÓM 4: các hoạt động thường
phát sinh trong quý IV hàng năm

401 11 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội
dung lấy ý kiến Nhân dân x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

402 11

Kết  quả  tổng  hợp  ý  kiến  và  giải
trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân
đối  với  những  nội  dung  chính
quyền địa phương cấp xã đưa ra lấy
ý kiến Nhân dân quy định tại Điều
25 của Luật này

x x x x 30 ngày Theo lĩnh
vực

403 2
Số  liệu  và  thuyết  minh  tình  hình
thực hiện dự toán ngân sách cấp xã
quý III

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

404 7
Chủ trương, chính sách, kế hoạch,
tiêu chí, đối tượng, quy trình bình
xét hộ nghèo, hộ cận nghèo

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

405 7 Kết  quả  rà soát  hộ nghèo,  hộ cận
nghèo x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

406 7 Kết quả phúc tra kết quả rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo (nếu có) x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

407 9 Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi
nhập ngũ x x x x 30 ngày

Chỉ huy
trưởng

Ban Chỉ
huy Quân

sự

408 9 Danh sách công dân đủ điều kiện
nhập ngũ trên địa bàn cấp xã; x x x x 30 ngày

Chỉ huy
trưởng

Ban Chỉ
huy Quân

sự

409 9 Danh sách công dân được gọi nhập
ngũ trên địa bàn cấp xã; x x x x 30 ngày

Chỉ huy
trưởng

Ban Chỉ
huy Quân

sự

410 9 Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ,
miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp

x x x x 30 ngày Chỉ huy
trưởng

3



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

xã;
Ban Chỉ

huy Quân
sự

411 9
Danh sách công dân đủ điều kiện
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công
an nhân dân trên địa bàn cấp xã;

x x x x 30 ngày Trưởng
Công an

412 9
Danh sách công dân được thực hiện
nghĩa  vụ  tham gia  Công  an  nhân
dân trên địa bàn cấp xã;

x x x x 30 ngày Trưởng
Công an

413 15
Kết quả tổng hợp ý kiến của người
dân, tổ chức và doanh nghiệp (theo
tiêu chí 27 chính quyền thân thiện)

x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

499 15 Những  nội  dung  khác  phát  sinh
trong Quý IV x x x x 30 ngày Theo lĩnh

vực

V NHÓM  NỘI  DUNG  CÔNG
KHAI THƯỜNG XUYÊN

501 4 Kế hoạch công khai thông tin hàng
năm x x x Thường

xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

502 4 Quy chế  thực hiện  dân  chủ  ở  xã,
phường, thị trấn x x x Thường

xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

503 4
Quy  chế  thực  hiện  dân  chủ  trong
công tác thu hồi; bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư trên địa bàn tỉnh

x x x Thường
xuyên

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường2/đ
ịa chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường3

504 4 Quy  chế  thực  hiện  dân  chủ  trong
lĩnh vực y tế x x x Thường

xuyên

Trạm
Trưởng

Trạm y tế

505 4 Quy  chế  thực  hiện  dân  chủ  trong
lĩnh vực giáo dục x x x Thường

xuyên

Hiệu
trưởng
các nhà
trường

506 4 Quy chế thực hiện dân chủ của cơ
quan UBND xã, phường, thị trấn

x x x Thường
xuyên

Công
chức Văn

2 Đối với phường, thị trấn
3 Đối với xã

4



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

phòng -
thống kê

507 4 Quy tắc ứng xử của người làm việc
tại bộ phận một cửa các cấp x x Thường

xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

508 4
Quy tắc ứng xử của người có chức
vụ, quyền hạn của chính quyền địa
phương cấp xã;

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

509 4

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ,
công  chức  và  người  hoạt  động
không  chuyên  trách  ở  cấp  xã,  ở
thôn, tổ dân phố

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

510 13

Các thủ tục hành chính, thủ tục giải
quyết  công  việc  liên  quan  đến  tổ
chức, cá nhân do chính quyền địa
phương cấp xã trực tiếp thực hiện;

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

511 15

Danh  sách  các  nội  dung  đã  được
thực hiện  công khai  Quý IV năm
trước (kèm theo hình thức, thời gian
thực hiện)

x x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

512 15
Danh  sách  các  nội  dung  đã  được
thực  hiện  công  khai  Quý  I  (kèm
theo hình thức, thời gian thực hiện)

x x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

513 15
Danh  sách  các  nội  dung  đã  được
thực  hiện  công khai  Quý  II  (kèm
theo hình thức, thời gian thực hiện)

x x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

514 15
Danh  sách  các  nội  dung  đã  được
thực hiện công khai Quý III (kèm
theo hình thức, thời gian thực hiện)

x x x 90 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

515 15 Quy chế hoạt động của Ban thanh
tra nhân dân x x Thường

xuyên

Ủy ban
mặt trận
Tổ quốc
cấp xã

516 15

Quy chế hoạt  động của Ban giám
sát đầu tư của cộng đồng x x Thường

xuyên

Ủy ban
mặt trận
Tổ quốc
cấp xã

517 15

Nội quy, quy chế tiếp công dân theo
quy định của pháp luật x x Thường

xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

518 15 Thông báo Lịch tiếp công dân định
kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
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Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

thống kê

519 15

Kết  quả  tiếp  công  dân  theo  quy
định Luật Tiếp công dân của Chủ
tịch UBND cấp xã x x Thường

xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

520 15

Báo cáo kết quả thực hiện các nội
dung  công  khai  của  UBND  xã
(phường,  thị  trấn)  trình tại  các  kỳ
họp HĐND cùng cấp

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

521 15

Văn bản triển khai quy chế dân chủ
trong hoạt động của cơ quan cấp xã
và quy chế dân chủ đối với Nhân
dân, tổ chức và doanh nghiệp (Tiêu
chí 1 chính quyền thân thiện)

x x Thường
xuyên

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

599 15 Những  nội  dung  khác  phát  sinh
thường xuyên khác

Theo lĩnh
vực

VI
NHÓM  NỘI  DUNG  CÔNG
KHAI  CHƯA  RÕ  THỜI  GIAN
PHÁT SINH HOẠT ĐỘNG

601 12

Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ
phí và nghĩa vụ tài  chính khác do
chính quyền địa phương cấp xã trực
tiếp thu;

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

602 5

Việc  quản lý và  sử dụng các  loại
quỹ,  khoản  đầu  tư,  tài  trợ  theo
chương trình, dự án đối với địa bàn
cấp xã

x x x x 30 ngày Theo lĩnh
vực

603 5 Việc quản lý và sử dụng các khoản
huy động Nhân dân đóng góp; x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

604 7

Chủ trương, chính sách, kế hoạch,
tiêu chí, đối tượng, quy trình bình
xét hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực
hiện  các  chương  trình  mục  tiêu
quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ
xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y
tế 

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

605 7

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ,
trợ cấp, tín dụng để thực hiện các
chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia,
phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng
nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

606 7

Chủ trương, chính sách, kế hoạch,
tiêu chí, đối tượng, quy trình bình
xét các chính sách an sinh xã hội
khác  được tổ  chức triển  khai  trên
địa bàn cấp xã;

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

607 7 Kết quả thực hiện các chính sách an
sinh xã hội khác được tổ chức triển

x x x x 30 ngày Công
chức Văn

6



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

khai trên địa bàn cấp xã; hóa - xã
hội

VII
NHÓM  NỘI  DUNG  CÔNG
KHAI  KHÔNG  PHÁT  SINH
THƯỜNG XUYÊN

701 3 Dự án,  công trình đầu tư trên địa
bàn cấp xã và tiến độ thực hiện; x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

702 3

Kế hoạch thu hồi đất, bồi  thường,
hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để
thực hiện dự án, công trình đầu tư
trên địa bàn cấp xã; 

x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

703 3 Quy hoạch xây dựng vùng huyện x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

704 3 Quy  hoạch  xây  dựng  xã  và  điểm
dân cư nông thôn; 

x x x x 30 ngày Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông

7



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

705 3

Quy hoạch chung được lập cho thị
trấn,  đồ  án  quy  hoạch  phân  khu,
quy hoạch chi tiết được lập cho các
khu vực thuộc phạm vi thị trấn;

x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

706 3 Kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất
do cấp xã quản lý; x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

707 3
Kế hoạch  cho  thuê  đất  thuộc  quỹ
đất nông nghiệp sử dụng vào mục
đích công ích của cấp xã; 

x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

708 6

Tình  hình  đầu  tư  xây  dựng,  mua
sắm, giao,  thuê,  sử dụng,  thu hồi,
điều  chuyển, chuyển  đổi  công
năng, bán,  thanh  lý,  tiêu  hủy  và
hình thức xử lý khác đối với tài sản
công do cấp xã quản lý; 

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

709 6
Tình hình khai  thác nguồn lực tài
chính  từ  tài  sản  công  của  chính
quyền địa phương cấp xã;

x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính -
kế toán

8



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

710 8

Thông tin  về  phạm vi,  đối  tượng,
cách  thức  bình  xét,  xác  định  đối
tượng,  mức  hỗ  trợ,  thời  gian,  thủ
tục thực hiện phân phối các khoản
hỗ  trợ  từ  ngân  sách  nhà  nước  để
khắc  phục  khó  khăn  do  thiên  tai,
dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để
hỗ trợ  bệnh  nhân mắc  bệnh hiểm
nghèo trên địa bàn cấp xã; 

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
hóa - xã

hội

711 8

Việc  quản  lý,  sử  dụng các  nguồn
đóng góp, quyên góp tự nguyện của
các tổ chức, cá nhân trong nước và
nước ngoài để khắc phục khó khăn
do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm
họa hoặc để hỗ trợ bệnh nhân mắc
bệnh hiểm nghèo trên địa bàn cấp
xã

x x x x 30 ngày

Chủ tịch
UBMTT
Q, Chủ
tịch Hội
Chữ thập

đỏ

712 10

Kết  quả  thanh  tra,  kiểm  tra,  giải
quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu
cực, vi phạm kỷ luật đối với cán bộ,
công chức, người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã,  ở  thôn,  tổ
dân phố; 

x x x x 30 ngày

Công
chức Tư
pháp –
Hộ tịch

713 10

Kết  quả  lấy  phiếu  tín  nhiệm,  bỏ
phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ
tịch và  Trưởng ban của  Hội đồng
nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ
tịch và  các Ủy viên Ủy ban nhân
dân cấp xã

x x x x 30 ngày

Công
chức Văn
phòng -
thống kê

714 2 Kết quả thực hiện các kiến nghị của
Kiểm toán nhà nước (nếu có); x x x x 30 ngày

Công
chức Tài
chính –
Kế toán

715 14

Thông  báo  mất  Giấy  chứng  nhận
quyền sử  dụng đất,  quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất

x x x x 30 ngày

Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị
a chính -

nông
nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

716 14 Thủ  tục  cấp  Giấy  chứng  nhận
quyền sử  dụng đất,  quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất

x x x x 15 ngày Công
chức Địa
chính -

xây dựng
- đô thị
và môi

trường/đị

9



Nhó
m Mục MS

ND Nội dung
Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác

Thời
gian
công
khai

Bộ phận
cung cấp
thông tin
nhập dữ

liệu

a chính -
nông

nghiệp -
xây dựng
và môi
trường

717 14
Nội  dung khác  theo quy định của
pháp luật và quy chế thực hiện dân
chủ ở xã, phường, thị trấn

x x x x Theo lĩnh
vực

10
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TỈNH ỦY BẮC GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN 

CHỦ Bắc Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2024

DANH SÁCH
tên đăng nhập, mật khẩu App Quy chế dân chủ Bắc Giang

đối với các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

TT Tên đăng nhập Mật khẩu Tên thôn Tên xã Tên huyện Ghi chú
1 cungnhuong1thoxuong dv123456 Tổ dân phố Cung Nhượng 1 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
2 cungnhuong2thoxuong dv123456 Tổ dân phố Cung Nhượng 2 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
3 havi1thoxuong dv123456 Tổ dân phố Hà Vị 1 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
4 havi2thoxuong dv123456 Tổ dân phố Hà Vị 2 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
5 hauthoxuong dv123456 Tổ dân phố Hậu Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
6 hoayenthoxuong dv123456 Tổ dân phố Hòa Yên Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
7 huongthoxuong dv123456 Tổ dân phố Hướng Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
8 moithoxuong dv123456 Tổ dân phố Mới Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
9 1thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 1 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang

10 2thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 2 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
11 3thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 3 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
12 4thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 4 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
13 5thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 5 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
14 6thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 6 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
15 7thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 7 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
16 8thoxuong dv123456 Tổ dân phố số 8 Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
17 tienthoxuong dv123456 Tổ dân phố Tiền Phường Thọ Xương Thành phố Bắc Giang
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18 1atrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 1A Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
19 1btrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 1B Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
20 2atrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 2A Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
21 2btrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 2B Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
22 3trannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 3 Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
23 4atrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 4A Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
24 4btrannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 4B Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
25 5trannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 5 Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
26 6trannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 6 Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
27 8trannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 8 Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
28 9trannguyenhan dv123456 Tổ dân phố 9 Phường Trần Nguyên Hãn Thành phố Bắc Giang
29 1ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 1 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
30 2ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 2 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
31 3ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 3 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
32 4ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 4 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
33 5ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 5 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
34 6ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 6 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
35 7ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 7 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
36 8ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 8 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
37 9ngoquyen dv123456 Tổ dân phố số 9 Phường Ngô Quyền Thành phố Bắc Giang
38 hoanghoatham1hoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 1 Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
39 hoanghoatham2hoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2 Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
40 hoangvanthuhoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
41 hungvuonghoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Hùng Vương Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
42 huyenquanghoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Huyền Quang Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
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43 tiengianghoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Tiền Giang Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
44 tientienhoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Tiền Tiến Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
45 vinhninh1hoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Vĩnh Ninh 1 Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
46 vinhninh2hoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Vĩnh Ninh 2 Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
47 vinhninh3hoangvanthu dv123456 Tổ dân phố Vĩnh Ninh 3 Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Bắc Giang
48 alutranphu dv123456 Tổ dân phố Á Lữ Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
49 chily1tranphu dv123456 Tổ dân phố Chi Ly 1 Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
50 chily2tranphu dv123456 Tổ dân phố Chi Ly 2 Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
51 damthuanhuytranphu dv123456 Tổ dân phố Đàm Thuận Huy Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
52 hoanghoathamtranphu dv123456 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
53 quangtrungtranphu dv123456 Tổ dân phố Quang Trung Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
54 tanninhtranphu dv123456 Tổ dân phố Tân Ninh Phường Trần Phú Thành phố Bắc Giang
55 1mydo dv123456 Tổ dân phố số 1 Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang
56 2mydo dv123456 Tổ dân phố số 2 Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang
57 3mydo dv123456 Tổ dân phố số 3 Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang
58 4mydo dv123456 Tổ dân phố số 4 Phường Mỹ Độ Thành phố Bắc Giang
59 chauxuyenleloi dv123456 Tổ dân phố Châu Xuyên Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
60 danchuleloi dv123456 Tổ dân phố Dân Chủ Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
61 dongcualeloi dv123456 Tổ dân phố Đồng Cửa Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
62 leloileloi dv123456 Tổ dân phố Lê Lợi Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
63 nghialongleloi dv123456 Tổ dân phố Nghĩa Long Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
64 tiengiangleloi dv123456 Tổ dân phố Tiền Giang Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
65 tienmon1leloi dv123456 Tổ dân phố Tiền Môn 1 Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
66 tienmon2leloi dv123456 Tổ dân phố Tiền Môn 2 Phường Lê Lợi Thành phố Bắc Giang
67 anphusongmai dv123456 Thôn An Phú Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
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68 dongbuisongmai dv123456 Thôn Đồng Bùi Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
69 khu34songmai dv123456 Thôn Khu 34 Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
70 maicaosongmai dv123456 Thôn Mai Cao Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
71 namtiensongmai dv123456 Thôn Nam Tiến Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
72 nhanlesongmai dv123456 Thôn Nhân Lễ Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
73 phugiasongmai dv123456 Thôn Phú Giã Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
74 phucbesongmai dv123456 Thôn Phúc Bé Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
75 phuchasongmai dv123456 Thôn Phúc Hạ Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
76 phucthuongsongmai dv123456 Thôn Phúc Thượng Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
77 phuongdausongmai dv123456 Thôn Phương Đậu Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
78 thuongtusongmai dv123456 Thôn Thượng Tự Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
79 vinhansongmai dv123456 Thôn Vĩnh An Xã Song Mai Thành phố Bắc Giang
80 chuathanhxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Chùa Thành Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
81 donggiangxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Đông Giang Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
82 namgiang1xuonggiang dv123456 Tổ dân phố Nam Giang 1 Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
83 namgiang2xuonggiang dv123456 Tổ dân phố Nam Giang 2 Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
84 sontyxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Sơn Tý Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
85 thanhbacxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Thành Bắc Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
86 thanhdinhxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Thành Dinh Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
87 thanhngangxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Thành Ngang Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
88 thanhnonxuonggiang dv123456 Tổ dân phố Thành Non Phường Xương Giang Thành phố Bắc Giang
89 hoasondamai dv123456 Tổ dân phố Hòa Sơn Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
90 maidinhdamai dv123456 Tổ dân phố Mai Đình Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
91 maidodamai dv123456 Tổ dân phố Mai Đọ Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
92 maisaudamai dv123456 Tổ dân phố Mai Sẫu Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
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93 tanmaidamai dv123456 Tổ dân phố Tân Mai Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
94 tanthanhdamai dv123456 Tổ dân phố Tân Thành Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
95 thanhmaidamai dv123456 Tổ dân phố Thanh Mai Phường Đa Mai Thành phố Bắc Giang
96 giaphaidinhke dv123456 Tổ dân phố Giáp Hải Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
97 giapnguotdinhke dv123456 Tổ dân phố Giáp Nguột Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
98 giapsaudinhke dv123456 Tổ dân phố Giáp Sau Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
99 giaptieudinhke dv123456 Tổ dân phố Giáp Tiêu Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
100 kedinhke dv123456 Tổ dân phố Kế Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
101 phumydinhke dv123456 Tổ dân phố Phú Mỹ Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
102 phumy1dinhke dv123456 Tổ dân phố Phú Mỹ 1 Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
103 phumy2dinhke dv123456 Tổ dân phố Phú Mỹ 2 Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
104 phumy3dinhke dv123456 Tổ dân phố Phú Mỹ 3 Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
105 quyetthangdinhke dv123456 Tổ dân phố Quyết Thắng Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
106 thanhluongdinhke dv123456 Tổ dân phố Thanh Lương Phường Dĩnh Kế Thành phố Bắc Giang
107 baioidinhtri dv123456 Thôn Bãi Ổi Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
108 caudinhtri dv123456 Thôn Cầu Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
109 cocdinhtri dv123456 Thôn Cốc Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
110 doinendinhtri dv123456 Thôn Đồi Nên Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
111 dongmodinhtri dv123456 Thôn Đông Mo Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
112 dongnghedinhtri dv123456 Thôn Đông Nghè Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
113 nguandinhtri dv123456 Thôn Nguận Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
114 nuidinhtri dv123456 Thôn Núi Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
115 numdinhtri dv123456 Thôn Núm Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
116 phococdinhtri dv123456 Thôn Phố Cốc Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
117 rieudinhtri dv123456 Thôn Riễu Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
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118 rungtrongdinhtri dv123456 Thôn Rừng Trong Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
119 thanhtrungdinhtri dv123456 Thôn Thành Trung Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
120 thuyendinhtri dv123456 Thôn Thuyền Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
121 trainoidinhtri dv123456 Thôn Trại Nội Xã Dĩnh Trì Thành phố Bắc Giang
122 batanmy dv123456 Thôn Ba Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
123 dongtanmy dv123456 Thôn Đồng Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
124 donglytanmy dv123456 Thôn Đông Lý Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
125 giengtanmy dv123456 Thôn Giếng Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
126 lotanmy dv123456 Thôn Lò Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
127 luctanmy dv123456 Thôn Lực Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
128 mieutanmy dv123456 Thôn Miễu Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
129 mycautanmy dv123456 Thôn Mỹ Cầu Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
130 photanmy dv123456 Thôn Phố Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
131 tanphuongtanmy dv123456 Thôn Tân Phượng Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
132 tutanmy dv123456 Thôn Tự Xã Tân Mỹ Thành phố Bắc Giang
133 chuadongson dv123456 Thôn Chùa Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
134 dongquandongson dv123456 Thôn Đồng Quan Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
135 dongsaudongson dv123456 Thôn Đồng Sau Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
136 phansondongson dv123456 Thôn Phấn Sơn Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
137 soidongson dv123456 Thôn Sòi Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
138 tanmydongson dv123456 Thôn Tân Mỹ Xã Đồng Sơn Thành phố Bắc Giang
139 anbinhtantien dv123456 Thôn An Bình Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
140 anphongtantien dv123456 Thôn An Phong Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
141 dotantien dv123456 Thôn Đọ Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
142 ngotantien dv123456 Thôn Ngò Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
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143 thanhcamtantien dv123456 Thôn Thanh Cảm Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
144 truoctantien dv123456 Thôn Trước Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
145 vangiangtantien dv123456 Thôn Văn Giàng Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
146 vansontantien dv123456 Thôn Văn Sơn Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
147 xuantantien dv123456 Thôn Xuân Xã Tân Tiến Thành phố Bắc Giang
148 liemxuyensongkhe dv123456 Thôn Liêm Xuyên Xã Song Khê Thành phố Bắc Giang
149 songkhe1songkhe dv123456 Thôn Song Khê 1 Xã Song Khê Thành phố Bắc Giang
150 songkhe2songkhe dv123456 Thôn Song Khê 2 Xã Song Khê Thành phố Bắc Giang
151 yenkhesongkhe dv123456 Thôn Yên Khê Xã Song Khê Thành phố Bắc Giang
152 caythidongtien dv123456 Thôn Cây Thị Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
153 cayvoidongtien dv123456 Thôn Cây Vối Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
154 dongandongtien dv123456 Thôn Đồng An Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
155 gocbongdongtien dv123456 Thôn Gốc Bòng Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
156 khengondongtien dv123456 Thôn Khe Ngọn Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
157 traihadongtien dv123456 Thôn Trại Hạ Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
158 traimoidongtien dv123456 Thôn Trại Mới Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
159 trainamdongtien dv123456 Thôn Trại Nấm Xã Đồng Tiến Huyện Yên Thế
160 aotuancanhnau dv123456 Thôn Ao Tuần Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
161 banchaycanhnau dv123456 Thôn Bản Chay Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
162 bandinhcanhnau dv123456 Thôn Bản Đình Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
163 bandoncanhnau dv123456 Thôn Bản Đồn Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
164 banthiacanhnau dv123456 Thôn Bản Thia Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
165 contrangcanhnau dv123456 Thôn Còn Trang Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
166 docdocanhnau dv123456 Thôn Dốc Đơ Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
167 dongcacanhnau dv123456 Thôn Đồng Cả Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
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168 dongcaocanhnau dv123456 Thôn Đống Cao Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
169 gocdoicanhnau dv123456 Thôn Gốc Dổi Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
170 khuondongcanhnau dv123456 Thôn Khuôn Đống Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
171 lothancanhnau dv123456 Thôn Lò Than Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
172 natangcanhnau dv123456 Thôn Nà Táng Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
173 traisongcanhnau dv123456 Thôn Trại Sông Xã Canh Nậu Huyện Yên Thế
174 caunhanxuanluong dv123456 Thôn Cầu Nhãn Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
175 donggiaxuanluong dv123456 Thôn Đồng Gia Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
176 donggianxuanluong dv123456 Thôn Đồng Gián Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
177 langduoixuanluong dv123456 Thôn Làng Dưới Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
178 langtrenxuanluong dv123456 Thôn Làng Trên Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
179 moxuanluong dv123456 Thôn Mỏ Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
180 naluxuanluong dv123456 Thôn NaLu Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
181 namcauxuanluong dv123456 Thôn Nam Cầu Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
182 nghexuanluong dv123456 Thôn Nghè Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
183 tamkhaxuanluong dv123456 Thôn Tam Kha Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
184 thuongdongxuanluong dv123456 Thôn Thượng Đồng Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
185 venxuanluong dv123456 Thôn Ven Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
186 xoanxuanluong dv123456 Thôn Xoan Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
187 xuanmoixuanluong dv123456 Thôn Xuân Môi Xã Xuân Lương Huyện Yên Thế
188 bailattamtien dv123456 Thôn Bãi Lát Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
189 chamtamtien dv123456 Thôn Chàm Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
190 dientamtien dv123456 Thôn Diễn Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
191 dongtientamtien dv123456 Thôn Đồng Tiên Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
192 hotretamtien dv123456 Thôn Hố Tre Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
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193 motrangtamtien dv123456 Thôn Mỏ Trạng Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
194 nuibatamtien dv123456 Thôn Núi Bà Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
195 nuilimtamtien dv123456 Thôn Núi Lim Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
196 quynhlautamtien dv123456 Thôn Quỳnh Lâu Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
197 rungdaitamtien dv123456 Thôn Rừng Dài Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
198 thicungtamtien dv123456 Thôn Thị Cùng Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
199 trailottamtien dv123456 Thôn Trại Lốt Xã Tam Tiến Huyện Yên Thế
200 binhminhdongvuong dv123456 Thôn Bình Minh Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
201 dongdangdongvuong dv123456 Thôn Đồng Đảng Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
202 dongtandongvuong dv123456 Thôn Đồng Tân Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
203 dongvuongdongvuong dv123456 Thôn Đồng Vương Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
204 lalanhdongvuong dv123456 Thôn La Lanh Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
205 laxadongvuong dv123456 Thôn La Xa Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
206 thaihadongvuong dv123456 Thôn Thái Hà Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
207 traimiadongvuong dv123456 Thôn Trại Mía Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
208 traitredongvuong dv123456 Thôn Trại Tre Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
209 trangbandongvuong dv123456 Thôn Tràng Bắn Xã Đồng Vương Huyện Yên Thế
210 aogaodonghuu dv123456 Thôn Ao Gáo Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
211 baigianhdonghuu dv123456 Thôn Bãi Gianh Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
212 congchaudonghuu dv123456 Thôn Cổng Châu Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
213 deocadonghuu dv123456 Thôn Đèo Cà Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
214 deosatdonghuu dv123456 Thôn Đèo Sặt Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
215 giabinhdonghuu dv123456 Thôn Gia Bình Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
216 mohuongdonghuu dv123456 Thôn Mỏ Hương Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
217 suoidocdonghuu dv123456 Thôn Suối Dọc Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế



Tài khoản cấp thôn phần mềm QCDC DM_THON

1030/05/2024 10:19:47

218 thaihadonghuu dv123456 Thôn Thái Hà Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
219 traimoidonghuu dv123456 Thôn Trại Mới Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
220 traitredonghuu dv123456 Thôn Trại Tre Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
221 traivanhdonghuu dv123456 Thôn Trại Vanh Xã Đồng Hưu Huyện Yên Thế
222 dethamdongtam dv123456 Tổ dân phố Đề Thám Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
223 honglacdongtam dv123456 Tổ dân phố Hồng Lạc Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
224 liencodongtam dv123456 Tổ dân phố Liên Cơ Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
225 tanhongdongtam dv123456 Tổ dân phố Tân Hồng Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
226 tankydongtam dv123456 Tổ dân phố Tân Kỳ Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
227 tansoidongtam dv123456 Tổ dân phố Tân Sỏi Xã Đồng Tâm Huyện Yên Thế
228 dencotamhiep dv123456 Thôn Đền Cô Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
229 donghomtamhiep dv123456 Thôn Đồng Hom Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
230 dongmotamhiep dv123456 Thôn Đồng Mơ Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
231 dongtheptamhiep dv123456 Thôn Đồng Thép Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
232 traicotamhiep dv123456 Thôn Trại Cọ Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
233 yenthetamhiep dv123456 Thôn Yên Thế Xã Tam Hiệp Huyện Yên Thế
234 dongcotienthang dv123456 Thôn Đồng Cờ Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
235 holuongtienthang dv123456 Thôn Hố Luồng Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
236 hopthangtienthang dv123456 Thôn Hợp Thắng Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
237 lathanhtienthang dv123456 Thôn La Thành Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
238 rungchiengtienthang dv123456 Thôn Rừng Chiềng Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
239 songsontienthang dv123456 Thôn Song Sơn Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
240 tienbotienthang dv123456 Thôn Tiến Bộ Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
241 tienthinhtienthang dv123456 Thôn Tiến Thịnh Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
242 tientrungtienthang dv123456 Thôn Tiến Trung Xã Tiến Thắng Huyện Yên Thế
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243 cautuhongky dv123456 Tổ dân phố Cầu Tư Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
244 dengienghongky dv123456 Tổ dân phố Đền Giếng Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
245 denhonghongky dv123456 Tổ dân phố Đền Hồng Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
246 dongnghiahongky dv123456 Tổ dân phố Đồng Nghĩa Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
247 langbahongky dv123456 Tổ dân phố Làng Ba Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
248 traihonghongky dv123456 Tổ dân phố Trại Hồng Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
249 traihongnamhongky dv123456 Tổ dân phố Trại Hồng Nam Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
250 trainhathongky dv123456 Tổ dân phố Trại Nhất Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
251 trainhihongky dv123456 Tổ dân phố Trại Nhì Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
252 traisauhongky dv123456 Tổ dân phố Trại Sáu Xã Hồng Kỳ Huyện Yên Thế
253 caygaodonglac dv123456 Tổ dân phố Cây Gạo Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
254 chichoedonglac dv123456 Tổ dân phố Chỉ Chòe Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
255 dendonglac dv123456 Tổ dân phố Đền Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
256 thieudonglac dv123456 Tổ dân phố Thiều Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
257 tieudonglac dv123456 Tổ dân phố Tiếu Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
258 traicadonglac dv123456 Tổ dân phố Trại Cả Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
259 vangdonglac dv123456 Tổ dân phố Vàng Xã Đồng Lạc Huyện Yên Thế
260 aocandongson dv123456 Thôn Ao Cạn Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
261 bentramdongson dv123456 Thôn Bến Trăm Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
262 bochodongson dv123456 Thôn Bo Chợ Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
263 cangodongson dv123456 Thôn Cà Ngo Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
264 caugudongson dv123456 Thôn Cầu Gụ Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
265 denquynhdongson dv123456 Thôn Đền Quynh Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
266 dentrangdongson dv123456 Thôn Đền Trắng Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
267 doihongdongson dv123456 Thôn Đồi Hồng Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
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268 doilanhdongson dv123456 Thôn Đồi Lánh Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
269 dongkenhdongson dv123456 Thôn Đông Kênh Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
270 giabinhdongson dv123456 Thôn Gia Bình Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
271 hodichdongson dv123456 Thôn Hố Dích Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
272 truongsondongson dv123456 Thôn Trường Sơn Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
273 visondongson dv123456 Thôn Vi Sơn Xã Đông Sơn Huyện Yên Thế
274 amtanhiep dv123456 Thôn Am Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
275 chuatanhiep dv123456 Thôn Chùa Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
276 diatanhiep dv123456 Thôn Đìa Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
277 dongbaitanhiep dv123456 Thôn Đồng Bài Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
278 dongbongtanhiep dv123456 Thôn Đồng Bông Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
279 donggiatanhiep dv123456 Thôn Đồng Gia Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
280 dongtamtanhiep dv123456 Thôn Đồng Tâm Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
281 hoanglongtanhiep dv123456 Thôn Hoàng Long Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
282 luocgioitanhiep dv123456 Thôn Luộc Giới Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
283 tangiatanhiep dv123456 Thôn Tân Gia Xã Tân Hiệp Huyện Yên Thế
284 bononhuongvi dv123456 Thôn Bo Non Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
285 bomanhuongvi dv123456 Thôn Bờ Mận Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
286 cautienhuongvi dv123456 Thôn Cầu Tiến Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
287 chuahuongvi dv123456 Thôn Chùa Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
288 dinhhuongvi dv123456 Thôn Đình Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
289 hotienhuongvi dv123456 Thôn Hồ Tiến Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
290 langhuongvi dv123456 Thôn Làng Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
291 mohuongvi dv123456 Thôn Mỏ Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
292 runghuongvi dv123456 Thôn Rừng Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
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293 vanghuongvi dv123456 Thôn Vàng Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
294 yenbaihuongvi dv123456 Thôn Yên Bái Xã Hương Vĩ Huyện Yên Thế
295 conghuyendongky dv123456 Tổ dân phố Cống Huyện Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
296 donglandongky dv123456 Tổ dân phố Đồng Lân Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
297 dongtamdongky dv123456 Tổ dân phố Đồng Tâm Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
298 giengchanhdongky dv123456 Tổ dân phố Giếng Chảnh Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
299 ngo1dongky dv123456 Tổ dân phố Ngò 1 Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
300 ngo2dongky dv123456 Tổ dân phố Ngò 2 Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
301 traichuoi1dongky dv123456 Tổ dân phố Trại Chuối 1 Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
302 traichuoi2dongky dv123456 Tổ dân phố Trại Chuối 2 Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
303 traidangdongky dv123456 Tổ dân phố Trại Đảng Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
304 traiquandongky dv123456 Tổ dân phố Trại Quân Xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế
305 anchauanthuong dv123456 Thôn An Châu Xã An Thượng Huyện Yên Thế
306 anthanhanthuong dv123456 Thôn An Thành Xã An Thượng Huyện Yên Thế
307 caudaanthuong dv123456 Thôn Cầu Đá Xã An Thượng Huyện Yên Thế
308 cauthayanthuong dv123456 Thôn Cầu Thầy Xã An Thượng Huyện Yên Thế
309 dongbucanthuong dv123456 Tổ dân phố Đồng Bục Xã An Thượng Huyện Yên Thế
310 honglinhanthuong dv123456 Tổ dân phố Hồng Lĩnh Xã An Thượng Huyện Yên Thế
311 lanthuonganthuong dv123456 Tổ dân phố Lan Thượng Xã An Thượng Huyện Yên Thế
312 nonsauanthuong dv123456 Tổ dân phố Non Sáu Xã An Thượng Huyện Yên Thế
313 tanananthuong dv123456 Tổ dân phố Tân An Xã An Thượng Huyện Yên Thế
314 tanvananthuong dv123456 Tổ dân phố Tân Vân Xã An Thượng Huyện Yên Thế
315 babaphonxuong dv123456 Tổ dân phố Bà Ba Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
316 cadinhphonxuong dv123456 Tổ dân phố Cả Dinh Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
317 catrongphonxuong dv123456 Tổ dân phố Cả Trọng Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
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318 chephonxuong dv123456 Tổ dân phố Chẽ Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
319 chuaphonxuong dv123456 Tổ dân phố Chùa Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
320 denamphonxuong dv123456 Tổ dân phố Đề Nắm Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
321 dongnhanphonxuong dv123456 Tổ dân phố Đồng Nhân Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
322 hoanghoathamphonxuong dv123456 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
323 hoiphonxuong dv123456 Tổ dân phố Hồi Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
324 mac1phonxuong dv123456 Tổ dân phố Mạc 1 Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
325 mac2phonxuong dv123456 Tổ dân phố Mạc 2 Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
326 phanphonxuong dv123456 Tổ dân phố Phan Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
327 thanhchungphonxuong dv123456 Tổ dân phố Thành Chung Thị trấn Phồn Xương Huyện Yên Thế
328 cautansoi dv123456 Tổ dân phố Cầu Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
329 chetansoi dv123456 Tổ dân phố Chè Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
330 chiengtansoi dv123456 Tổ dân phố Chiềng Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
331 damchuctansoi dv123456 Tổ dân phố Dầm Chúc Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
332 phubantansoi dv123456 Tổ dân phố Phú Bản Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
333 soitansoi dv123456 Tổ dân phố Sỏi Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
334 tanmaitansoi dv123456 Tổ dân phố Tân Mải Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
335 yencutansoi dv123456 Tổ dân phố Yên Cư Xã Tân Sỏi Huyện Yên Thế
336 dinhtienboha dv123456 Tổ dân phố Dinh Tiến Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
337 dongleuboha dv123456 Tổ dân phố Đồng Lều Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
338 dongquanboha dv123456 Tổ dân phố Đồng Quán Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
339 gialamboha dv123456 Tổ dân phố Gia Lâm Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
340 hoabinhboha dv123456 Tổ dân phố Hòa Bình Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
341 lientanboha dv123456 Tổ dân phố Liên Tân Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
342 soiboha dv123456 Tổ dân phố Sỏi Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
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343 tananboha dv123456 Tổ dân phố Tân An Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
344 tantienboha dv123456 Tổ dân phố Tân Tiến Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
345 tanxuanboha dv123456 Tổ dân phố Tân Xuân Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
346 thongnhatboha dv123456 Tổ dân phố Thống Nhất Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
347 vonghuyenboha dv123456 Tổ dân phố Vòng Huyện Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
348 xuanlanboha dv123456 Tổ dân phố Xuân Lan Thị trấn Bố Hạ Huyện Yên Thế
349 baitrailangioi dv123456 Thôn Bãi Trại Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
350 binhminhlangioi dv123456 Thôn Bình Minh Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
351 chinhlanlangioi dv123456 Thôn Chính Lan Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
352 chinhthelangioi dv123456 Thôn Chính Thễ Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
353 daonglangioi dv123456 Thôn Đá Ong Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
354 donhaulangioi dv123456 Thôn Đồn Hậu Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
355 ngoilanlangioi dv123456 Thôn Ngòi Lan Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
356 phothelangioi dv123456 Thôn Phố Thễ Xã Lan Giới Huyện Tân Yên
357 bainhanam dv123456 Tổ dân phố Bài Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
358 baibannhanam dv123456 Tổ dân phố Bãi Ban Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
359 bungnhanam dv123456 Tổ dân phố Bùng Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
360 cauthuongnhanam dv123456 Tổ dân phố Cầu Thượng Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
361 chuanguonnhanam dv123456 Tổ dân phố Chùa Nguộn Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
362 cuongthinhnhanam dv123456 Tổ dân phố Cường Thịnh Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
363 doanket1nhanam dv123456 Tổ dân phố Đoàn Kết 1 Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
364 doanket2nhanam dv123456 Tổ dân phố Đoàn Kết 2 Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
365 laodongnhanam dv123456 Tổ dân phố Lao Động Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
366 phucthanhnhanam dv123456 Tổ dân phố Phúc Thành Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
367 tanhoanhanam dv123456 Tổ dân phố Tân Hòa Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên



Tài khoản cấp thôn phần mềm QCDC DM_THON

1630/05/2024 10:19:47

368 tanquangnhanam dv123456 Tổ dân phố Tân Quang Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
369 tiendieunhanam dv123456 Tổ dân phố Tiến Điều Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
370 tienphan1nhanam dv123456 Tổ dân phố Tiến Phan 1 Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
371 tienphan2nhanam dv123456 Tổ dân phố Tiến Phan 2 Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
372 tienthangnhanam dv123456 Tổ dân phố Tiến Thắng Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
373 tientrainhanam dv123456 Tổ dân phố Tiến Trại Thị trấn Nhã Nam Huyện Tân Yên
374 antrutantrung dv123456 Thôn Ân Trù Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
375 caokientantrung dv123456 Thôn Cao Kiên Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
376 chautantrung dv123456 Thôn Chấu Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
377 congbangtantrung dv123456 Thôn Công Bằng Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
378 danhtantrung dv123456 Thôn Đanh Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
379 dinhhatantrung dv123456 Thôn Đình hả Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
380 dongdieu7tantrung dv123456 Thôn Đồng Điều 7 Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
381 dongdieu8tantrung dv123456 Thôn Đồng Điều 8 Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
382 giatientantrung dv123456 Thôn Gia Tiến Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
383 giuatantrung dv123456 Thôn Giữa Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
384 luchatantrung dv123456 Thôn Lục Hạ Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
385 ngoaitantrung dv123456 Thôn Ngoài Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
386 quyentantrung dv123456 Thôn Quyên Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
387 saytantrung dv123456 Thôn Sậy Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
388 tanlaptantrung dv123456 Thôn Tân Lập Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
389 tanlongtantrung dv123456 Thôn Tân Long Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
390 thitantrung dv123456 Thôn Thị Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
391 trongtantrung dv123456 Thôn Trong Xã Tân Trung Huyện Tân Yên
392 chucdaihoa dv123456 Thôn Chúc Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
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393 dodaihoa dv123456 Thôn Đọ Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
394 doichinhdaihoa dv123456 Thôn Đồi Chính Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
395 doivangdaihoa dv123456 Thôn Đồi Vàng Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
396 liencaodaihoa dv123456 Thôn Liên Cao Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
397 ngochedaihoa dv123456 Thôn Ngò Chè Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
398 phuthanhdaihoa dv123456 Thôn Phú Thành Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
399 quanglamdaihoa dv123456 Thôn Quang Lâm Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
400 vangvedaihoa dv123456 Thôn Vàng Ve Xã Đại Hóa Huyện Tân Yên
401 caudenquangtien dv123456 Thôn Cầu Đen Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
402 chinhngoaiquangtien dv123456 Thôn Chính Ngoài Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
403 chinhtrongquangtien dv123456 Thôn Chính Trong Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
404 dongsao2quangtien dv123456 Thôn Đồng Sào 2 Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
405 dongtienquangtien dv123456 Thôn Đồng Tiến Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
406 minhsinhquangtien dv123456 Thôn Minh Sinh Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
407 nondaiquangtien dv123456 Thôn Non Dài Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
408 sauquangtien dv123456 Thôn Sậu Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
409 tanlapquangtien dv123456 Thôn Tân Lập Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
410 thanhlapquangtien dv123456 Thôn Thành Lập Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
411 traihanquangtien dv123456 Thôn Trại Han Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
412 tranthanhquangtien dv123456 Thôn Trấn Thành Xã Quang Tiến Huyện Tân Yên
413 camphucson dv123456 Thôn Cảm Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
414 yenlyphucson dv123456 Thôn Yên Lý Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
415 daisonphucson dv123456 Tổ dân phố Đài Sơn Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
416 khanhchauphucson dv123456 Tổ dân phố Khánh Châu Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
417 longvanphucson dv123456 Tổ dân phố Long Vân Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
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418 luongphucson dv123456 Tổ dân phố Luông Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
419 luvanphucson dv123456 Tổ dân phố Lữ Vân Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
420 lycotphucson dv123456 Tổ dân phố Lý Cốt Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
421 maihoangphucson dv123456 Tổ dân phố Mai Hoàng Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
422 tiensonphucson dv123456 Tổ dân phố Tiền Sơn Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
423 tramphucson dv123456 Tổ dân phố Trám Xã Phúc Sơn (TY) Huyện Tân Yên
424 amngananduong dv123456 Thôn Am Ngàn Xã An Dương Huyện Tân Yên
425 baidinhanduong dv123456 Thôn Bãi Đình Xã An Dương Huyện Tân Yên
426 bunganduong dv123456 Thôn Bùng Xã An Dương Huyện Tân Yên
427 camanduong dv123456 Thôn Cầm Xã An Dương Huyện Tân Yên
428 choanduong dv123456 Thôn Chợ Xã An Dương Huyện Tân Yên
429 duonglamanduong dv123456 Thôn Dương Lâm Xã An Dương Huyện Tân Yên
430 deoanduong dv123456 Thôn Đèo Xã An Dương Huyện Tân Yên
431 dongvananduong dv123456 Thôn Đồng Ván Xã An Dương Huyện Tân Yên
432 dun2anduong dv123456 Thôn Đụn 2 Xã An Dương Huyện Tân Yên
433 dun3anduong dv123456 Thôn Đụn 3 Xã An Dương Huyện Tân Yên
434 gacanduong dv123456 Thôn Gạc Xã An Dương Huyện Tân Yên
435 giuaanduong dv123456 Thôn Giữa Xã An Dương Huyện Tân Yên
436 haanduong dv123456 Thôn Hạ Xã An Dương Huyện Tân Yên
437 maichauanduong dv123456 Thôn Mai châu Xã An Dương Huyện Tân Yên
438 minhtananduong dv123456 Thôn Minh Tân Xã An Dương Huyện Tân Yên
439 nganvananduong dv123456 Thôn Ngàn Ván Xã An Dương Huyện Tân Yên
440 nonanduong dv123456 Thôn Non Xã An Dương Huyện Tân Yên
441 tanlapanduong dv123456 Thôn Tân lập Xã An Dương Huyện Tân Yên
442 tieuanduong dv123456 Thôn Tiêu Xã An Dương Huyện Tân Yên
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443 caamphuchoa dv123456 Thôn Cả Am Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
444 cangphuchoa dv123456 Thôn Cạng Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
445 diaphuchoa dv123456 Thôn Đìa Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
446 hoalangphuchoa dv123456 Thôn Hòa Làng Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
447 lanthinhphuchoa dv123456 Thôn Lân Thịnh Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
448 phucdinhphuchoa dv123456 Thôn Phúc Đình Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
449 phuclephuchoa dv123456 Thôn Phúc Lễ Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
450 quatdu1phuchoa dv123456 Thôn Quất Du 1 Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
451 quatdu2phuchoa dv123456 Thôn Quất Du 2 Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
452 thaihoaphuchoa dv123456 Thôn Thái Hòa Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
453 voiphuchoa dv123456 Thôn Vối Xã Phúc Hòa Huyện Tân Yên
454 chansonlienson dv123456 Thôn Chấn Sơn Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
455 chienglienson dv123456 Thôn Chiềng Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
456 chunglienson dv123456 Thôn Chung Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
457 duongsonlienson dv123456 Thôn Dương Sơn Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
458 dinhchualienson dv123456 Thôn Đình Chùa Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
459 satlienson dv123456 Thôn Sặt Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
460 thuongdonlienson dv123456 Thôn Thượng Đồn Xã Liên Sơn Huyện Tân Yên
461 cuasonghopduc dv123456 Thôn Cửa Sông Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
462 hoaanhopduc dv123456 Thôn Hòa An Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
463 hoaminhhopduc dv123456 Thôn Hòa Minh Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
464 lonoihopduc dv123456 Thôn Lò Nồi Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
465 luclieuduoihopduc dv123456 Thôn Lục Liễu dưới Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
466 luclieutrenhopduc dv123456 Thôn Lục Liễu trên Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
467 quathopduc dv123456 Thôn Quất Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
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468 tanhoahopduc dv123456 Thôn Tân Hòa Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
469 tiensonhopduc dv123456 Thôn Tiến Sơn Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
470 trunghopduc dv123456 Thôn Trung Xã Hợp Đức Huyện Tân Yên
471 anlieulamcot dv123456 Thôn An Liễu Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
472 baigiualamcot dv123456 Thôn Bài Giữa Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
473 chanlamcot dv123456 Thôn Chản Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
474 donganlamcot dv123456 Thôn Đông an Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
475 donglanglamcot dv123456 Thôn Đồng Lạng Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
476 dongthanhlamcot dv123456 Thôn Đông Thành Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
477 dongthomlamcot dv123456 Thôn Đồng Thờm Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
478 dongvanglamcot dv123456 Thôn Đồng Vàng Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
479 kepthuonglamcot dv123456 Thôn Kép Thượng Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
480 kepvanglamcot dv123456 Thôn Kép Vàng Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
481 lamsonlamcot dv123456 Thôn Lam Sơn Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
482 medienlamcot dv123456 Thôn Me Điền Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
483 ngolamcot dv123456 Thôn Ngo Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
484 tananlamcot dv123456 Thôn Tân An Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
485 tanlaplamcot dv123456 Thôn Tân Lập Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
486 tanthanhlamcot dv123456 Thôn Tân Thành Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
487 trungthanhlamcot dv123456 Thôn Trung Thành Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
488 vanchunglamcot dv123456 Thôn Vân Chung Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
489 vanthanhlamcot dv123456 Thôn Vân Thành Xã Lam Cốt Huyện Tân Yên
490 cautaycaoxa dv123456 Thôn Cầu Tẩy Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
491 chaunghecaoxa dv123456 Thôn Châu nghè Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
492 chocaoxa dv123456 Thôn Chợ Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
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493 dinhmieucaoxa dv123456 Thôn Dinh Miễu Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
494 dinhthamcaoxa dv123456 Thôn Dinh Thẳm Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
495 duchieucaoxa dv123456 Thôn Đức Hiệu Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
496 hacaoxa dv123456 Thôn Hạ Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
497 haamcaoxa dv123456 Thôn Hà Am Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
498 haucaoxa dv123456 Thôn Hậu Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
499 loicaoxa dv123456 Thôn Lời Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
500 nagucaoxa dv123456 Thôn Na Gu Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
501 ngoaicaoxa dv123456 Thôn Ngoài Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
502 ngocyencaoxa dv123456 Thôn Ngọc Yên Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
503 ngocyentrongcaoxa dv123456 Thôn Ngọc Yên trong Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
504 nguonacaoxa dv123456 Thôn Nguộn A Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
505 nguonbcaoxa dv123456 Thôn Nguộn B Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
506 thuongcaoxa dv123456 Thôn Thượng Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
507 tiencaoxa dv123456 Thôn Tiền Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
508 traicaoxa dv123456 Thôn Trại Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
509 trungcaoxa dv123456 Thôn Trung Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
510 trungluongcaoxa dv123456 Thôn Trung Lương Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
511 vangcaoxa dv123456 Thôn Vàng Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
512 xuantan1caoxa dv123456 Thôn Xuân tân 1 Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
513 xuantan2caoxa dv123456 Thôn Xuân tân 2 Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
514 yencaoxa dv123456 Thôn Yên Xã Cao Xá Huyện Tân Yên
515 baucaothuong dv123456 Tổ dân phố Bậu Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
516 buicaothuong dv123456 Tổ dân phố Bùi Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
517 chamcaothuong dv123456 Tổ dân phố Chám Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
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518 chocaothuong dv123456 Tổ dân phố Chợ Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
519 chuacaothuong dv123456 Tổ dân phố Chùa Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
520 daucaothuong dv123456 Tổ dân phố Đầu Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
521 dinhcaothuong dv123456 Tổ dân phố Đình Cao Thượng Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
522 dinhgiacaothuong dv123456 Tổ dân phố Đình Giã Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
523 doidocaothuong dv123456 Tổ dân phố Đồi Đỏ Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
524 dongcaothuong dv123456 Tổ dân phố Đông Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
525 dongmoicaothuong dv123456 Tổ dân phố Đồng Mới Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
526 hoasoncaothuong dv123456 Tổ dân phố Hoà Sơn Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
527 hoanghoathamcaothuong dv123456 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
528 hoptiencaothuong dv123456 Tổ dân phố Hợp Tiến Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
529 ngocaothuong dv123456 Tổ dân phố Ngò Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
530 ngoaihacaothuong dv123456 Tổ dân phố Ngoài Hạ Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
531 ngoxacaothuong dv123456 Tổ dân phố Ngô Xá Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
532 nguoncaothuong dv123456 Tổ dân phố Nguộn Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
533 phobuicaothuong dv123456 Tổ dân phố Phố Bùi Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
534 phomoicaothuong dv123456 Tổ dân phố Phố Mới Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
535 tanlapcaothuong dv123456 Tổ dân phố Tân Lập Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
536 tantiencaothuong dv123456 Tổ dân phố Tân Tiến Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
537 thiemcaothuong dv123456 Tổ dân phố Thiếm Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
538 trongcaothuong dv123456 Tổ dân phố Trong Cao Thượng Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
539 tronghacaothuong dv123456 Tổ dân phố Trong Hạ Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
540 vuondinhcaothuong dv123456 Tổ dân phố Vườn Đình Thị trấn Cao Thượng Huyện Tân Yên
541 anlacvietngoc dv123456 Thôn An Lạc Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
542 cautraivietngoc dv123456 Thôn Cầu Trại Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
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543 chungchinhvietngoc dv123456 Thôn Chung Chính Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
544 donggiavietngoc dv123456 Thôn Đồng Gia Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
545 dongxungvietngoc dv123456 Thôn Đồng Xứng Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
546 nanhtonvietngoc dv123456 Thôn Nành Tón Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
547 nguivietngoc dv123456 Thôn Ngùi Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
548 phuthovietngoc dv123456 Thôn Phú Thọ Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
549 tanthevietngoc dv123456 Thôn Tân Thể Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
550 viethungvietngoc dv123456 Thôn Việt Hùng Xã Việt Ngọc Huyện Tân Yên
551 buisongvan dv123456 Thôn Bùi Xã Song Vân Huyện Tân Yên
552 chausongvan dv123456 Thôn Chậu Xã Song Vân Huyện Tân Yên
553 dongkimsongvan dv123456 Thôn Đồng Kim Xã Song Vân Huyện Tân Yên
554 donglaisongvan dv123456 Thôn Đông Lai Xã Song Vân Huyện Tân Yên
555 giengsongvan dv123456 Thôn Giếng Xã Song Vân Huyện Tân Yên
556 hoangvansongvan dv123456 Thôn Hoàng Vân Xã Song Vân Huyện Tân Yên
557 hongphucsongvan dv123456 Thôn Hồng Phúc Xã Song Vân Huyện Tân Yên
558 kysonsongvan dv123456 Thôn Kỳ Sơn Xã Song Vân Huyện Tân Yên
559 ngosongvan dv123456 Thôn Ngò Xã Song Vân Huyện Tân Yên
560 tanlapsongvan dv123456 Thôn Tân Lập Xã Song Vân Huyện Tân Yên
561 tantiensongvan dv123456 Thôn Tân Tiến Xã Song Vân Huyện Tân Yên
562 tesongvan dv123456 Thôn Tè Xã Song Vân Huyện Tân Yên
563 trungtiensongvan dv123456 Thôn Trung Tiến Xã Song Vân Huyện Tân Yên
564 bangcucngocchau dv123456 Thôn Bằng Cục Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
565 binhanngocchau dv123456 Thôn Bình An Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
566 cauxingocchau dv123456 Thôn Cầu Xi Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
567 chausonngocchau dv123456 Thôn Châu Sơn Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
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568 khanhninhngocchau dv123456 Thôn Khánh Ninh Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
569 ngocloingocchau dv123456 Thôn Ngọc Lợi Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
570 quangchaungocchau dv123456 Thôn Quang Châu Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
571 tanminhngocchau dv123456 Thôn Tân Minh Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
572 tanphungocchau dv123456 Thôn Tân Phú Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
573 tantrungngocchau dv123456 Thôn Tân Trung Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
574 traimoingocchau dv123456 Thôn Trại Mới Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
575 trungdongngocchau dv123456 Thôn Trung Đồng Xã Ngọc Châu Huyện Tân Yên
576 caumoingocvan dv123456 Thôn Cầu Mới Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
577 dongbongngocvan dv123456 Thôn Đồng Bông Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
578 dongcanngocvan dv123456 Thôn Đồng Cạn Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
579 dongcongocvan dv123456 Thôn Đồng Cờ Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
580 donghoingocvan dv123456 Thôn Đồng Hội Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
581 dongkhanhngocvan dv123456 Thôn Đồng Khanh Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
582 dongnoingocvan dv123456 Thôn Đồng Nội Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
583 dongsungngocvan dv123456 Thôn Đồng Sùng Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
584 dongtrongngocvan dv123456 Thôn Đồng Trống Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
585 hoiphungocvan dv123456 Thôn Hội Phú Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
586 hoptienngocvan dv123456 Thôn Hợp Tiến Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
587 langsaingocvan dv123456 Thôn Làng Sai Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
588 langthingocvan dv123456 Thôn Làng Thị Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
589 luongtanngocvan dv123456 Thôn Lương Tân Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
590 nuiinhngocvan dv123456 Thôn Núi Ính Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
591 suoichinhngocvan dv123456 Thôn Suối Chính Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
592 thuycaungocvan dv123456 Thôn Thúy Cầu Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
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593 vanlapngocvan dv123456 Thôn Vân Lập Xã Ngọc Vân Huyện Tân Yên
594 caucanvietlap dv123456 Thôn Cầu Cần Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
595 dongamvangvietlap dv123456 Thôn Đông Am Vàng Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
596 dongkhoatvietlap dv123456 Thôn Đông Khoát Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
597 dongsenvietlap dv123456 Thôn Đồng Sen Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
598 hangcomvietlap dv123456 Thôn Hàng Cơm Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
599 kimtrangvietlap dv123456 Thôn Kim Tràng Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
600 lyvietlap dv123456 Thôn Lý Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
601 ngoctraivietlap dv123456 Thôn Ngọc Trai Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
602 nguyenvietlap dv123456 Thôn Nguyễn Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
603 noihacvietlap dv123456 Thôn Nội Hạc Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
604 tronggiuavietlap dv123456 Thôn Trong Giữa Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
605 umngovietlap dv123456 Thôn Um Ngò Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
606 vanmieuvietlap dv123456 Thôn Văn Miếu Xã Việt Lập Huyện Tân Yên
607 benlienchung dv123456 Thôn Bến Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
608 haulienchung dv123456 Thôn Hậu Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
609 huonglienchung dv123456 Thôn Hương Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
610 lantranh1lienchung dv123456 Thôn Lãn Tranh 1 Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
611 lantranh2lienchung dv123456 Thôn Lãn Tranh 2 Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
612 lantranh3lienchung dv123456 Thôn Lãn Tranh 3 Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
613 lienbolienchung dv123456 Thôn Liên Bộ Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
614 nguonlienchung dv123456 Thôn Nguộn Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
615 saulienchung dv123456 Thôn Sấu Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
616 xuantienlienchung dv123456 Thôn Xuân Tiến Xã Liên Chung Huyện Tân Yên
617 aingocthien dv123456 Thôn Ải Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
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618 baidinhngocthien dv123456 Thôn Bãi Dinh Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
619 byngocthien dv123456 Thôn Bỷ Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
620 cangocthien dv123456 Thôn Cả Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
621 cauyeungocthien dv123456 Thôn Cầu Yêu Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
622 chengocthien dv123456 Thôn Chè Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
623 doigiengngocthien dv123456 Thôn Đồi Giềng Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
624 doimangocthien dv123456 Thôn Đồi Mạ Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
625 donglangngocthien dv123456 Thôn Đồng Lạng Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
626 donglamngocthien dv123456 Thôn Đồng Lầm Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
627 donglongngocthien dv123456 Thôn Đồng Long Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
628 dongphuongngocthien dv123456 Thôn Đồng phương Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
629 hamrongngocthien dv123456 Thôn Hàm Rồng Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
630 huongngocthien dv123456 Thôn Hương Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
631 kimxangocthien dv123456 Thôn Kim xa Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
632 mongocthien dv123456 Thôn Mỗ Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
633 ngoclinhngocthien dv123456 Thôn Ngọc Lĩnh Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
634 ngocsonngocthien dv123456 Thôn Ngọc sơn Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
635 noingocthien dv123456 Thôn Nội Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
636 nuitanngocthien dv123456 Thôn Núi tán Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
637 tambinhngocthien dv123456 Thôn Tam Bình Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
638 tamhangocthien dv123456 Thôn Tam Hà Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
639 tanlapngocthien dv123456 Thôn Tân lập Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
640 thodien1ngocthien dv123456 Thôn Thọ điền 1 Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
641 thodien2ngocthien dv123456 Thôn Thọ Điền 2 Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
642 trairungngocthien dv123456 Thôn Trại Rừng Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
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643 trungngocthien dv123456 Thôn Trung Xã Ngọc Thiện Huyện Tân Yên
644 anlapngocly dv123456 Thôn An Lập Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
645 bamongocly dv123456 Thôn Ba Mô Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
646 caudong10ngocly dv123456 Thôn Cầu Đồng 10 Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
647 caudong9ngocly dv123456 Thôn Cầu Đồng 9 Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
648 doirongngocly dv123456 Thôn Đồi Rồng Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
649 donglimngocly dv123456 Thôn Đồng Lim Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
650 langdongngocly dv123456 Thôn Làng Đồng Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
651 ly1ngocly dv123456 Thôn Lý 1 Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
652 ly2ngocly dv123456 Thôn Lý 2 Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
653 soilangngocly dv123456 Thôn Sỏi Làng Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
654 soimangngocly dv123456 Thôn Sỏi Máng Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
655 tanlapngocly dv123456 Thôn Tân Lập Xã Ngọc Lý Huyện Tân Yên
656 284quenham dv123456 Thôn 284 Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
657 balangquenham dv123456 Thôn Ba Làng Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
658 binhminhquenham dv123456 Thôn Bình Minh Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
659 dongbenquenham dv123456 Thôn Đông Bến Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
660 donglaquenham dv123456 Thôn Đông La Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
661 haikhequenham dv123456 Thôn Hai Khê Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
662 ngoctriquenham dv123456 Thôn Ngọc Trì Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
663 nuiquenham dv123456 Thôn Núi Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
664 phukhequenham dv123456 Thôn Phú Khê Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
665 tiendinhquenham dv123456 Thôn Tiền Đình Xã Quế Nham Huyện Tân Yên
666 chunguyenvoi dv123456 Tổ dân phố Chu Nguyên Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
667 daiphu1voi dv123456 Tổ dân phố Đại Phú 1 Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
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668 daiphu2voi dv123456 Tổ dân phố Đại Phú 2 Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
669 hoanhsonvoi dv123456 Tổ dân phố Hoành Sơn Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
670 kimsonvoi dv123456 Tổ dân phố Kim sơn Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
671 nguyenvoi dv123456 Tổ dân phố Nguyễn Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
672 ochuongvoi dv123456 Tổ dân phố Ổ Chương Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
673 phimovoi dv123456 Tổ dân phố Phi Mô Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
674 phovoivoi dv123456 Tổ dân phố Phố Vôi Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
675 phudovoi dv123456 Tổ dân phố Phú Độ Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
676 quangmovoi dv123456 Tổ dân phố Quảng Mô Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
677 sonlapvoi dv123456 Tổ dân phố Sơn Lập Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
678 tanluanvoi dv123456 Tổ dân phố Tân Luận Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
679 tanthanhvoi dv123456 Tổ dân phố Tân Thành Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
680 thongnhatvoi dv123456 Tổ dân phố Thống Nhất Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
681 toanmyvoi dv123456 Tổ dân phố Toàn Mỹ Thị trấn Vôi Huyện Lạng Giang
682 bangnghiahoa dv123456 Thôn Bằng Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
683 dangnghiahoa dv123456 Thôn Đảng Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
684 dinhcaunghiahoa dv123456 Thôn Đình Cẩu Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
685 giuanghiahoa dv123456 Thôn Giữa Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
686 hanghiahoa dv123456 Thôn Hạ Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
687 heonghiahoa dv123456 Thôn Heo Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
688 hothanhnghiahoa dv123456 Thôn Hồ Thanh Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
689 saunghiahoa dv123456 Thôn Sâu Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
690 tanlapnghiahoa dv123456 Thôn Tân Lập Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
691 vangnghiahoa dv123456 Thôn Vàng Xã Nghĩa Hòa Huyện Lạng Giang
692 benphanghiahung dv123456 Thôn Bến Phà Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
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693 bolonghiahung dv123456 Thôn Bờ Lở Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
694 daunghiahung dv123456 Thôn Dâu Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
695 denghiahung dv123456 Thôn De Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
696 giuanghiahung dv123456 Thôn Giữa Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
697 khoatnghiahung dv123456 Thôn Khoát Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
698 soinghiahung dv123456 Thôn Sỏi Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
699 tramnghiahung dv123456 Thôn Trằm Xã Nghĩa Hưng Huyện Lạng Giang
700 anlacquangthinh dv123456 Thôn An Lạc Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
701 benluongquangthinh dv123456 Thôn Bến Lường Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
702 caudaquangthinh dv123456 Thôn Cầu Đá Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
703 caudenquangthinh dv123456 Thôn Cầu Đen Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
704 doibutquangthinh dv123456 Thôn Đồi Bụt Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
705 ngocsonquangthinh dv123456 Thôn Ngọc Sơn Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
706 nuithuongquangthinh dv123456 Thôn Núi Thượng Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
707 phanthuongquangthinh dv123456 Thôn Phan Thượng Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
708 quanghienquangthinh dv123456 Thôn Quang Hiển Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
709 tanmyquangthinh dv123456 Thôn Tân Mỹ Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
710 tanthinhquangthinh dv123456 Thôn Tân Thịnh Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
711 thanhluongquangthinh dv123456 Thôn Thanh Lương Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
712 truongthinhquangthinh dv123456 Thôn Trường Thịnh Xã Quang Thịnh Huyện Lạng Giang
713 canhuongson dv123456 Thôn Càn Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
714 canhphuonghuongson dv123456 Thôn Cánh Phượng Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
715 cancochuongson dv123456 Thôn Cần Cốc Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
716 cayhuongson dv123456 Thôn Cẩy Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
717 chimiuhuongson dv123456 Thôn Chí Mìu Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
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718 don19huongson dv123456 Thôn Đồn 19 Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
719 doncaubanghuongson dv123456 Thôn Đồn Cầu Bằng Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
720 dongtamhuongson dv123456 Thôn Đồng Tâm Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
721 dongthuyhuongson dv123456 Thôn Đồng Thủy Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
722 heohuongson dv123456 Thôn Hèo Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
723 hocaohuongson dv123456 Thôn Hố Cao Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
724 huong6huongson dv123456 Thôn Hưởng 6 Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
725 huong8huongson dv123456 Thôn Hưởng 8 Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
726 huongthanhuongson dv123456 Thôn Hương Thân Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
727 kep11huongson dv123456 Thôn Kép 11 Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
728 kep12huongson dv123456 Thôn Kép 12 Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
729 khuangianhuongson dv123456 Thôn Khuân Giàn Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
730 phuloihuongson dv123456 Thôn Phú Lợi Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
731 quynhhuongson dv123456 Thôn Quỳnh Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
732 tiensonhuongson dv123456 Thôn Tiền Sơn Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
733 viethuonghuongson dv123456 Thôn Việt Hương Xã Hương Sơn Huyện Lạng Giang
734 bencatdaomy dv123456 Thôn Bến Cát Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
735 canhdaomy dv123456 Thôn Cánh Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
736 dinhdaomy dv123456 Thôn Dinh Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
737 doidaomy dv123456 Thôn Đồi Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
738 dongquangdaomy dv123456 Thôn Đồng Quang Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
739 dongthamdaomy dv123456 Thôn Đông Thắm Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
740 dundaomy dv123456 Thôn Đụn Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
741 gaibundaomy dv123456 Thôn Gai Bún Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
742 giuadaomy dv123456 Thôn Giữa Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
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743 myphucdaomy dv123456 Thôn Mỹ Phúc Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
744 ngoaidaomy dv123456 Thôn Ngoài Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
745 nhuandaomy dv123456 Thôn Nhuần Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
746 nuaquandaomy dv123456 Thôn Nùa Quán Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
747 nuiduadaomy dv123456 Thôn Núi Dứa Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
748 ruongcaidaomy dv123456 Thôn Ruồng Cái Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
749 sandaomy dv123456 Thôn Sàn Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
750 tanhoadaomy dv123456 Thôn Tân Hoa Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
751 tanphucdaomy dv123456 Thôn Tân Phúc Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
752 tantrungdaomy dv123456 Thôn Tân Trung Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
753 taylodaomy dv123456 Thôn Tây Lò Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
754 thidaomy dv123456 Thôn Thị Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
755 tramdaomy dv123456 Thôn Trám Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
756 trungphodaomy dv123456 Thôn Trung Phố Xã Đào Mỹ Huyện Lạng Giang
757 baicadongkimtienluc dv123456 Thôn Bãi Cả Đồng Kim Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
758 caugotamsaotienluc dv123456 Thôn Cầu Gỗ Tám Sào Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
759 giengtienluc dv123456 Thôn Giếng Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
760 giuatienluc dv123456 Thôn Giữa Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
761 ngoaitienluc dv123456 Thôn Ngoài Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
762 ngoentienluc dv123456 Thôn Ngoẹn Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
763 taytienluc dv123456 Thôn Tây Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
764 trongtienluc dv123456 Thôn Trong Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
765 vangtienluc dv123456 Thôn Vàng Xã Tiên Lục Huyện Lạng Giang
766 doigianganha dv123456 Thôn Đồi Giang Xã An Hà Huyện Lạng Giang
767 donganha dv123456 Thôn Đông Xã An Hà Huyện Lạng Giang
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768 emanha dv123456 Thôn Ẻm Xã An Hà Huyện Lạng Giang
769 haanha dv123456 Thôn Hà Xã An Hà Huyện Lạng Giang
770 honvanganha dv123456 Thôn Hôn Vàng Xã An Hà Huyện Lạng Giang
771 kepanha dv123456 Thôn Kép Xã An Hà Huyện Lạng Giang
772 meanha dv123456 Thôn Mè Xã An Hà Huyện Lạng Giang
773 miaanha dv123456 Thôn Mia Xã An Hà Huyện Lạng Giang
774 phamacanha dv123456 Thôn Pha Mác Xã An Hà Huyện Lạng Giang
775 phobangnguonanha dv123456 Thôn Phố Bằng Nguộn Xã An Hà Huyện Lạng Giang
776 trunganha dv123456 Thôn Trung Xã An Hà Huyện Lạng Giang
777 cakep dv123456 Tổ dân phố Cả Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
778 dinhkep dv123456 Tổ dân phố Dinh Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
779 dong1kep dv123456 Tổ dân phố Đồng 1 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
780 dong2kep dv123456 Tổ dân phố Đồng 2 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
781 dong3kep dv123456 Tổ dân phố Đồng 3 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
782 hakep dv123456 Tổ dân phố Hạ Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
783 haikep dv123456 Tổ dân phố Hải Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
784 leokep dv123456 Tổ dân phố Lèo Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
785 samkep dv123456 Tổ dân phố Sậm Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
786 1kep dv123456 Tổ dân phố Số 1 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
787 2kep dv123456 Tổ dân phố Số 2 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
788 3kep dv123456 Tổ dân phố Số 3 Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
789 tankep dv123456 Tổ dân phố Tân Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
790 thanhbinhkep dv123456 Tổ dân phố Thanh Bình Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
791 vackep dv123456 Tổ dân phố Vạc Thị trấn Kép Huyện Lạng Giang
792 canhmyha dv123456 Thôn Cánh Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang



Tài khoản cấp thôn phần mềm QCDC DM_THON

3330/05/2024 10:19:47

793 dinhmyha dv123456 Thôn Dinh Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
794 doimyha dv123456 Thôn Đồi Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
795 dunmyha dv123456 Thôn Đụn Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
796 giuamyha dv123456 Thôn Giữa Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
797 ngoaimyha dv123456 Thôn Ngoài Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
798 nhuanmyha dv123456 Thôn Nhuần Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
799 sanmyha dv123456 Thôn Sàn Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
800 thimyha dv123456 Thôn Thị Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
801 trammyha dv123456 Thôn Trám Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
802 trungphomyha dv123456 Thôn Trung Phố Xã Mỹ Hà Huyện Lạng Giang
803 aode1huonglac dv123456 Thôn Ao Dẻ 1 Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
804 aode2huonglac dv123456 Thôn Ao Dẻ 2 Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
805 benduoihuonglac dv123456 Thôn Bén Dưới Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
806 benronghuonglac dv123456 Thôn Bén Rộng Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
807 chuahuonglac dv123456 Thôn Chùa Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
808 chuangoaihuonglac dv123456 Thôn Chùa Ngoài Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
809 chuatrenhuonglac dv123456 Thôn Chùa Trên Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
810 kiemhuonglac dv123456 Thôn Kiễm Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
811 mabaphuonglac dv123456 Thôn Má Bắp Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
812 noicon1huonglac dv123456 Thôn Nội Con 1 Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
813 noicon2huonglac dv123456 Thôn Nội Con 2 Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
814 noitohuonglac dv123456 Thôn Nội To Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
815 onghuonglac dv123456 Thôn Ống Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
816 rungchuonghuonglac dv123456 Thôn Rừng Chướng Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
817 tuduoihuonglac dv123456 Thôn Tự Dưới Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
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818 tutrenhuonglac dv123456 Thôn Tự Trên Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
819 vanghuonglac dv123456 Thôn Vàng Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang
820 caudamduongduc dv123456 Thôn Cầu Đầm Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
821 cauvanduongduc dv123456 Thôn Cầu Ván Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
822 congphenduongduc dv123456 Thôn Cổng Phên Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
823 danhduongduc dv123456 Thôn Danh Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
824 dauduongduc dv123456 Thôn Đậu Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
825 dongthanduongduc dv123456 Thôn Đồng Than Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
826 ducthoduongduc dv123456 Thôn Đức Thọ Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
827 honggiangduongduc dv123456 Thôn Hồng Giang Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
828 lamsonduongduc dv123456 Thôn Lâm Sơn Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
829 thuongduongduc dv123456 Thôn Thượng Xã Dương Đức Huyện Lạng Giang
830 chautanthanh dv123456 Thôn Châu Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
831 chuahatanthanh dv123456 Thôn Chùa Hà Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
832 chungtanthanh dv123456 Thôn Chung Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
833 dongtanthanh dv123456 Thôn Đông Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
834 maihatanthanh dv123456 Thôn Mải Hạ Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
835 nguontanthanh dv123456 Thôn Nguộn Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
836 santanthanh dv123456 Thôn Sàn Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
837 tanmytanthanh dv123456 Thôn Tân Mỹ Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
838 tetanthanh dv123456 Thôn Tê Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
839 thuantanthanh dv123456 Thôn Thuận Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
840 tuanmytanthanh dv123456 Thôn Tuấn Mỹ Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
841 tuanthinhtanthanh dv123456 Thôn Tuấn Thịnh Xã Tân Thanh Huyện Lạng Giang
842 anlongyenmy dv123456 Thôn An Long Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
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843 aoluongyenmy dv123456 Thôn Ao Luông Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
844 daucauyenmy dv123456 Thôn Đầu Cầu Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
845 dongcongyenmy dv123456 Thôn Đồng Cống Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
846 donglacyenmy dv123456 Thôn Đồng Lạc Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
847 nganhbenyenmy dv123456 Thôn Ngành Bễn Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
848 thongnhatyenmy dv123456 Thôn Thống Nhất Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
849 vinhquangyenmy dv123456 Thôn Vinh Quang Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
850 yenlaiyenmy dv123456 Thôn Yên Lại Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
851 yenvinhyenmy dv123456 Thôn Yên Vinh Xã Yên Mỹ Huyện Lạng Giang
852 baisimtanhung dv123456 Thôn Bãi Sim Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
853 caothuongtanhung dv123456 Thôn Cao Thượng Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
854 caubaitanhung dv123456 Thôn Cầu Bài Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
855 caytaotanthanhtanhung dv123456 Thôn Cây Táo Tân Thành Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
856 chuongvangtanhung dv123456 Thôn Chuông Vàng Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
857 dongnotanhung dv123456 Thôn Đồng Nô Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
858 hovautanhung dv123456 Thôn Hố Vầu Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
859 myhungtanhung dv123456 Thôn Mỹ Hưng Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
860 nuocgioitanhung dv123456 Thôn Nước Giời Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
861 songcungtanhung dv123456 Thôn Sông Cùng Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
862 tandinhtanhung dv123456 Thôn Tân Dinh Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
863 traimoitanhung dv123456 Thôn Trại Mới Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
864 trungphungoaitanhung dv123456 Thôn Trung Phụ Ngoài Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
865 trungphutrongtanhung dv123456 Thôn Trung Phụ Trong Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
866 vinhthinhtanhung dv123456 Thôn Vĩnh Thịnh Xã Tân Hưng Huyện Lạng Giang
867 camythai dv123456 Thôn Cả Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
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868 caungoaimythai dv123456 Thôn Cầu Ngoài Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
869 cautrongmythai dv123456 Thôn Cầu Trong Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
870 chilemythai dv123456 Thôn Chi Lễ Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
871 comythai dv123456 Thôn Cò Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
872 hamythai dv123456 Thôn Hạ Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
873 nguyenmythai dv123456 Thôn Nguyên Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
874 thuongmythai dv123456 Thôn Thượng Xã Mỹ Thái Huyện Lạng Giang
875 donglexuonglam dv123456 Thôn Đông Lễ Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
876 dongthinhxuonglam dv123456 Thôn Đông Thịnh Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
877 lienhoaxuonglam dv123456 Thôn Liên Hòa Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
878 lienthuyxuonglam dv123456 Thôn Liên Thủy Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
879 namlexuonglam dv123456 Thôn Nam Lễ Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
880 namtien1xuonglam dv123456 Thôn Nam Tiến 1 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
881 namtien2xuonglam dv123456 Thôn Nam Tiến 2 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
882 namtien3xuonglam dv123456 Thôn Nam Tiến 3 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
883 quyetthang1xuonglam dv123456 Thôn Quyết Thắng 1 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
884 quyetthang2xuonglam dv123456 Thôn Quyết Thắng 2 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
885 quyettien1xuonglam dv123456 Thôn Quyết Tiến 1 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
886 quyettien2xuonglam dv123456 Thôn Quyết Tiến 2 Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
887 tanhoaxuonglam dv123456 Thôn Tân Hòa Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
888 tanthiepxuonglam dv123456 Thôn Tân Thiếp Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
889 taylexuonglam dv123456 Thôn Tây Lễ Xã Xương Lâm Huyện Lạng Giang
890 amxuanhuong dv123456 Thôn Am Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
891 chuaxuanhuong dv123456 Thôn Chùa Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
892 dinhxuanhuong dv123456 Thôn Đình Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
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893 gaixuanhuong dv123456 Thôn Gai Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
894 hoaxuanhuong dv123456 Thôn Hoa Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
895 huongmanxuanhuong dv123456 Thôn Hương Mãn Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
896 langphucmanxuanhuong dv123456 Thôn Làng Phúc Mãn Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
897 lexuanhuong dv123456 Thôn Lẻ Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
898 traiphucmanxuanhuong dv123456 Thôn Trại Phúc Mãn Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
899 vuonxuanhuong dv123456 Thôn Vườn Xã Xuân Hương Huyện Lạng Giang
900 cauchinhtandinh dv123456 Thôn Cầu Chính Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
901 dinhcautandinh dv123456 Thôn Dĩnh Cầu Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
902 dinhluc1tandinh dv123456 Thôn Dĩnh Lục 1 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
903 dinhluc2tandinh dv123456 Thôn Dĩnh Lục 2 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
904 dinhtantandinh dv123456 Thôn Dĩnh Tân Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
905 dinhxuyentandinh dv123456 Thôn Dĩnh Xuyên Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
906 liensontandinh dv123456 Thôn Liên Sơn Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
907 tanmoitandinh dv123456 Thôn Tân Mới Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
908 tanson1tandinh dv123456 Thôn Tân Sơn 1 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
909 tanson2tandinh dv123456 Thôn Tân Sơn 2 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
910 tanson3tandinh dv123456 Thôn Tân Sơn 3 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
911 tanson4tandinh dv123456 Thôn Tân Sơn 4 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
912 tanvan1tandinh dv123456 Thôn Tân Văn 1 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
913 tanvan2tandinh dv123456 Thôn Tân Văn 2 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
914 tanvan3tandinh dv123456 Thôn Tân Văn 3 Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
915 vinhsontandinh dv123456 Thôn Vinh Sơn Xã Tân Dĩnh Huyện Lạng Giang
916 biecdailam dv123456 Thôn Biếc Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
917 daudailam dv123456 Thôn Dầu Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
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918 deudailam dv123456 Thôn Dễu Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
919 daigiapdailam dv123456 Thôn Đại Giáp Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
920 haudailam dv123456 Thôn Hậu Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
921 laidailam dv123456 Thôn Lải Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
922 tiendailam dv123456 Thôn Tiền Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
923 trangdailam dv123456 Thôn Trạng Xã Đại Lâm Huyện Lạng Giang
924 chuathaidao dv123456 Thôn Chùa Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
925 congthaidao dv123456 Thôn Cống Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
926 dothaidao dv123456 Thôn Đồ Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
927 ghepthaidao dv123456 Thôn Ghép Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
928 giathaidao dv123456 Thôn Giạ Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
929 gomthaidao dv123456 Thôn Gốm Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
930 mauthaidao dv123456 Thôn Mầu Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
931 mythaidao dv123456 Thôn Mỹ Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
932 tandongthaidao dv123456 Thôn Tân Đông Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
933 tanlapthaidao dv123456 Thôn Tân Lập Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
934 thaianthaidao dv123456 Thôn Thái An Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
935 thenthaidao dv123456 Thôn Then Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
936 thieptrithaidao dv123456 Thôn Thiếp Trì Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
937 vacthaidao dv123456 Thôn Vạc Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang
938 binhminhdoingo dv123456 Tổ dân phố Bình Minh Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
939 camydoingo dv123456 Tổ dân phố Cẩm Y Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
940 changdoingo dv123456 Tổ dân phố Chàng Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
941 chang1doingo dv123456 Tổ dân phố Chàng 1 Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
942 chamcudoingo dv123456 Tổ dân phố Chằm Cũ Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
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943 chammoidoingo dv123456 Tổ dân phố Chằm Mới Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
944 doimoidoingo dv123456 Tổ dân phố Đồi Mới Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
945 doingodoingo dv123456 Tổ dân phố Đồi Ngô Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
946 gaidoingo dv123456 Tổ dân phố Gai Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
947 giakhedoingo dv123456 Tổ dân phố Già Khê Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
948 haimuoidoingo dv123456 Tổ dân phố Hai Mươi Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
949 kyanhdoingo dv123456 Tổ dân phố Kỳ Anh Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
950 muoichindoingo dv123456 Tổ dân phố Mười Chín Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
951 nhieuhadoingo dv123456 Tổ dân phố Nhiêu Hà Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
952 nhieuthidoingo dv123456 Tổ dân phố Nhiêu Thị Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
953 phodoingo dv123456 Tổ dân phố Phố Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
954 thanhbinhdoingo dv123456 Tổ dân phố Thanh Bình Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
955 thanhhungdoingo dv123456 Tổ dân phố Thanh Hưng Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
956 thanhtandoingo dv123456 Tổ dân phố Thanh Tân Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
957 thanhxuandoingo dv123456 Tổ dân phố Thanh Xuân Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
958 thanbinhdoingo dv123456 Tổ dân phố Thân Bình Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
959 thanphudoingo dv123456 Tổ dân phố Thân Phú Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
960 vandongdoingo dv123456 Tổ dân phố Vân Động Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
961 vuonhoadoingo dv123456 Tổ dân phố Vườn Hoa Thị trấn Đồi Ngô Huyện Lục Nam
962 caivangdonghung dv123456 Thôn Cai Vàng Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
963 daoluoidonghung dv123456 Thôn Dạo Lưới Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
964 dongcongdonghung dv123456 Thôn Đồng Cống Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
965 donghungdonghung dv123456 Thôn Đông Hưng Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
966 dongsondonghung dv123456 Thôn Đông Sơn Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
967 dongtandonghung dv123456 Thôn Đồng Tân Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
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968 langsondonghung dv123456 Thôn Lãng Sơn Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
969 quan1donghung dv123456 Thôn Quan 1 Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
970 tandandonghung dv123456 Thôn Tân Dân Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
971 traimitdonghung dv123456 Thôn Trại Mít Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
972 traiquandonghung dv123456 Thôn Trại Quan Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
973 trairuongdonghung dv123456 Thôn Trại Ruộng Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
974 truongkhanhdonghung dv123456 Thôn Trường Khanh Xã Đông Hưng Huyện Lục Nam
975 aidongphu dv123456 Thôn Ải Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
976 caydadongphu dv123456 Thôn Cây Đa Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
977 doantungdongphu dv123456 Thôn Đoàn Tùng Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
978 dongtiendongphu dv123456 Thôn Đồng Tiến Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
979 ducgiangdongphu dv123456 Thôn Đức Giang Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
980 ductiendongphu dv123456 Thôn Đức Tiến Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
981 gandongphu dv123456 Thôn Gẵn Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
982 honuadongphu dv123456 Thôn Hố Nứa Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
983 luongbandongphu dv123456 Thôn Lương Ban Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
984 ngoaidongphu dv123456 Thôn Ngoài Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
985 phongquangdongphu dv123456 Thôn Phong Quang Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
986 tantiendongphu dv123456 Thôn Tân Tiến Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
987 thanhsondongphu dv123456 Thôn Thanh Sơn Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
988 traivadongphu dv123456 Thôn Trại Va Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
989 trongdongphu dv123456 Thôn Trong Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
990 vadongphu dv123456 Thôn Va Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
991 yenbacdongphu dv123456 Thôn Yên Bắc Xã Đông Phú Huyện Lục Nam
992 bailoitamdi dv123456 Thôn Bãi Lời Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
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993 bacbinhtamdi dv123456 Thôn Bắc Bình Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
994 dailamtamdi dv123456 Thôn Đại Lãm Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
995 dongthinhtamdi dv123456 Thôn Đông Thịnh Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
996 haphu12tamdi dv123456 Thôn Hà Phú 12 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
997 haphu13tamdi dv123456 Thôn Hà Phú 13 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
998 honngoctamdi dv123456 Thôn Hòn Ngọc Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
999 hogietamdi dv123456 Thôn Hố Giẻ Xã Tam Dị Huyện Lục Nam

1000 phamkhatamdi dv123456 Thôn Phạm Kha Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1001 phuyen1tamdi dv123456 Thôn Phú Yên 1 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1002 phuyen2tamdi dv123456 Thôn Phú Yên 2 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1003 phuyen3tamdi dv123456 Thôn Phú Yên 3 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1004 tanmuitamdi dv123456 Thôn Tân Mùi Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1005 thanhgia1tamdi dv123456 Thôn Thanh Giã 1 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1006 thanhgia2tamdi dv123456 Thôn Thanh Giã 2 Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1007 traidangtamdi dv123456 Thôn Trại Đáng Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1008 traiquantamdi dv123456 Thôn Trại Quản Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1009 traitramtamdi dv123456 Thôn Trại Trầm Xã Tam Dị Huyện Lục Nam
1010 baoloc1baoson dv123456 Thôn Bảo Lộc 1 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1011 baoloc2baoson dv123456 Thôn Bảo Lộc 2 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1012 doaibaoson dv123456 Thôn Đoái Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1013 dongcongbaoson dv123456 Thôn Đồng Cống Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1014 holuongbaoson dv123456 Thôn Hồ Lương Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1015 hoson1baoson dv123456 Thôn Hồ Sơn 1 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1016 hoson2baoson dv123456 Thôn Hồ Sơn 2 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1017 huevan1baoson dv123456 Thôn Huê Vận 1 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
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1018 huevan2baoson dv123456 Thôn Huê Vận 2 Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1019 quatsonbaoson dv123456 Thôn Quất Sơn Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1020 tansonbaoson dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1021 thitubaoson dv123456 Thôn Thị Tứ Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1022 tiendobaoson dv123456 Thôn Tiên Do Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1023 yenthienbaoson dv123456 Thôn Yên Thiện Xã Bảo Sơn Huyện Lục Nam
1024 baichanhbaodai dv123456 Thôn Bãi Chánh Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1025 baoducbaodai dv123456 Thôn Bảo Đức Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1026 changbaodai dv123456 Thôn Chãng Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1027 chaubaodai dv123456 Thôn Chấu Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1028 daitubaodai dv123456 Thôn Đại Từ Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1029 dongbaodai dv123456 Thôn Đông Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1030 longlanhbaodai dv123456 Thôn Long Lanh Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1031 quebaodai dv123456 Thôn Quê Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1032 senbaodai dv123456 Thôn Sen Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1033 thuanbaodai dv123456 Thôn Thuẫn Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1034 trungdongbaodai dv123456 Thôn Trung Đồng Xã Bảo Đài Huyện Lục Nam
1035 buomthanhlam dv123456 Thôn Buộm Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1036 dinhbanthanhlam dv123456 Thôn Dĩnh Bạn Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1037 giangthanhlam dv123456 Thôn Giàng Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1038 hothanhlam dv123456 Thôn Hồ Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1039 ngothanhlam dv123456 Thôn Ngò Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1040 sondinh1thanhlam dv123456 Thôn Sơn Đình 1 Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1041 sondinh2thanhlam dv123456 Thôn Sơn Đình 2 Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam
1042 thuonglamthanhlam dv123456 Thôn Thượng Lâm Xã Thanh Lâm Huyện Lục Nam



Tài khoản cấp thôn phần mềm QCDC DM_THON

4330/05/2024 10:19:47

1043 camnangtiennha dv123456 Thôn Cẩm Nang Xã Tiên Nha Huyện Lục Nam
1044 dongdinhtiennha dv123456 Thôn Đồng Dinh Xã Tiên Nha Huyện Lục Nam
1045 nghe1tiennha dv123456 Thôn Nghè 1 Xã Tiên Nha Huyện Lục Nam
1046 nghe2tiennha dv123456 Thôn Nghè 2 Xã Tiên Nha Huyện Lục Nam
1047 nghe3tiennha dv123456 Thôn Nghè 3 Xã Tiên Nha Huyện Lục Nam
1048 anphuctruonggiang dv123456 Thôn An Phúc Xã Trường Giang Huyện Lục Nam
1049 dongchetruonggiang dv123456 Thôn Đồng Chè Xã Trường Giang Huyện Lục Nam
1050 tonglenh1truonggiang dv123456 Thôn Tòng Lệnh 1 Xã Trường Giang Huyện Lục Nam
1051 tonglenh2truonggiang dv123456 Thôn Tòng Lệnh 2 Xã Trường Giang Huyện Lục Nam
1052 tonglenh3truonggiang dv123456 Thôn Tòng Lệnh 3 Xã Trường Giang Huyện Lục Nam
1053 docphuongson dv123456 Tổ dân phố Dốc Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1054 kenphuongson dv123456 Tổ dân phố Kẻn Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1055 khieuphuongson dv123456 Tổ dân phố Khiêu Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1056 phosanphuongson dv123456 Tổ dân phố Phố Sàn Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1057 phuonglan1phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 1 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1058 phuonglan2phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 2 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1059 phuonglan3phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 3 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1060 phuonglan4phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 4 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1061 phuonglan5phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 5 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1062 phuonglan6phuongson dv123456 Tổ dân phố Phương Lạn 6 Thị trấn Phương Sơn Huyện Lục Nam
1063 binhanchudien dv123456 Thôn Bình An Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1064 doigaichudien dv123456 Thôn Đồi Gai Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1065 hamychudien dv123456 Thôn Hà Mỹ Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1066 hatuchudien dv123456 Thôn Hà Tú Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1067 mausonchudien dv123456 Thôn Mẫu Sơn Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
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1068 ngocmaichudien dv123456 Thôn Ngọc Mai Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1069 ngocsonchudien dv123456 Thôn Ngọc Sơn Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1070 xuanphongchudien dv123456 Thôn Xuân Phong Xã Chu Điện Huyện Lục Nam
1071 annguyencuongson dv123456 Thôn An Nguyễn Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1072 anphucuongson dv123456 Thôn An Phú Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1073 docuongson dv123456 Thôn Đọ Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1074 domoicuongson dv123456 Thôn Đọ Mới Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1075 dotraicuongson dv123456 Thôn Đọ Trại Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1076 tanancuongson dv123456 Thôn Tân An Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1077 tecuongson dv123456 Thôn Tè Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1078 vuoncuongson dv123456 Thôn Vườn Xã Cương Sơn Huyện Lục Nam
1079 bagonghiaphuong dv123456 Thôn Ba Gò Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1080 baionghiaphuong dv123456 Thôn Bãi Ô Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1081 doclinhnghiaphuong dv123456 Thôn Dốc Lỉnh Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1082 dumnghiaphuong dv123456 Thôn Dùm Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1083 dongmannghiaphuong dv123456 Thôn Đồng Man Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1084 honuocnghiaphuong dv123456 Thôn Hố Nước Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1085 kysonnghiaphuong dv123456 Thôn Kỳ Sơn Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1086 mataynghiaphuong dv123456 Thôn Mã Tẩy Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1087 muonglangnghiaphuong dv123456 Thôn Mương Làng Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1088 ngaclangnghiaphuong dv123456 Thôn Ngạc Làng Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1089 ngaclaunghiaphuong dv123456 Thôn Ngạc Lâu Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1090 nghiaannghiaphuong dv123456 Thôn Nghĩa An Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1091 ninhhainghiaphuong dv123456 Thôn Ninh Hải Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1092 phuonghoangnghiaphuong dv123456 Thôn Phượng Hoàng Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
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1093 quynhcanghiaphuong dv123456 Thôn Quỷnh Cả Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1094 quynhsanhnghiaphuong dv123456 Thôn Quỷnh Sành Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1095 suoivannghiaphuong dv123456 Thôn Suối Ván Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1096 tanhuongnghiaphuong dv123456 Thôn Tân Hương Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1097 tenghiaphuong dv123456 Thôn Tè Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1098 tonghiaphuong dv123456 Thôn Tó Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1099 triyennghiaphuong dv123456 Thôn Trí Yên Xã Nghĩa Phương Huyện Lục Nam
1100 aosenvotranh dv123456 Thôn Ao Sen Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1101 aovevotranh dv123456 Thôn Ao Vè Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1102 baigaovotranh dv123456 Thôn Bãi Gạo Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1103 bacmangvotranh dv123456 Thôn Bắc Máng Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1104 dinhgangvotranh dv123456 Thôn Đình Gàng Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1105 dongmavotranh dv123456 Thôn Đồng Mạ Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1106 dongmanvotranh dv123456 Thôn Đồng Mận Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1107 dongquanvotranh dv123456 Thôn Đồng Quần Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1108 gangvotranh dv123456 Thôn Găng Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1109 mosevotranh dv123456 Thôn Mỏ Sẻ Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1110 ryvotranh dv123456 Thôn Ry Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1111 trailanvotranh dv123456 Thôn Trại Lán Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1112 tranhvotranh dv123456 Thôn Tranh Xã Vô Tranh Huyện Lục Nam
1113 baicabinhson dv123456 Thôn Bãi Cả Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1114 baidabinhson dv123456 Thôn Bãi Đá Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1115 binhgiangbinhson dv123456 Thôn Bình Giang Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1116 binhyenbinhson dv123456 Thôn Bình Yên Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1117 dongdinhbinhson dv123456 Thôn Đồng Đỉnh Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
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1118 donggiangbinhson dv123456 Thôn Đồng Giàng Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1119 donghieubinhson dv123456 Thôn Đồng Hiệu Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1120 hoabinhbinhson dv123456 Thôn Hòa Bình Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1121 nghemanbinhson dv123456 Thôn Nghè Mản Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1122 tanmocbinhson dv123456 Thôn Tân Mộc Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1123 thandongbinhson dv123456 Thôn Thần Đồng Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1124 xomlangbinhson dv123456 Thôn Xóm Làng Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam
1125 chinhhalanmau dv123456 Thôn Chính Hạ Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1126 chinhthuonglanmau dv123456 Thôn Chính Thượng Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1127 lanhoalanmau dv123456 Thôn Lan Hoa Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1128 muoilanmau dv123456 Thôn Muối Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1129 trunganlanmau dv123456 Thôn Trung An Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1130 trunghaulanmau dv123456 Thôn Trung Hậu Xã Lan Mẫu Huyện Lục Nam
1131 chandongyenson dv123456 Thôn Chản Đồng Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1132 chanlangyenson dv123456 Thôn Chản Làng Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1133 chienthangyenson dv123456 Thôn Chiến Thắng Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1134 dongvungyenson dv123456 Thôn Đống Vừng Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1135 maithuongyenson dv123456 Thôn Mai Thưởng Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1136 muoibayyenson dv123456 Thôn Mười Bẩy Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1137 muoinam,muoisauyenson dv123456 Thôn Mười năm, Mười Sáu Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1138 noichuayenson dv123456 Thôn Nội Chùa Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1139 noidinhyenson dv123456 Thôn Nội Đình Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1140 quyettamyenson dv123456 Thôn Quyết Tâm Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1141 tienkieuyenson dv123456 Thôn Tiên Kiều Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1142 traihaiyenson dv123456 Thôn Trại Hai Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
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1143 yenthinhyenson dv123456 Thôn Yên Thịnh Xã Yên Sơn Huyện Lục Nam
1144 anphukhamlang dv123456 Thôn An Phú Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1145 binhtankhamlang dv123456 Thôn Bình Tân Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1146 giengkhamlang dv123456 Thôn Giếng Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1147 hakhamlang dv123456 Thôn Hạ Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1148 hoanoikhamlang dv123456 Thôn Hòa Nội Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1149 lakhamlang dv123456 Thôn Là Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1150 luukhamlang dv123456 Thôn Lưu Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1151 vangkhamlang dv123456 Thôn Vàng Xã Khám Lạng Huyện Lục Nam
1152 ansonhuyenson dv123456 Thôn An Sơn Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1153 baidaihuyenson dv123456 Thôn Bãi Dài Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1154 chuahuyenson dv123456 Thôn Chùa Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1155 danghuyenson dv123456 Thôn Đầng Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1156 liengianghuyenson dv123456 Thôn Liên Giang Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1157 lienkhuyenhuyenson dv123456 Thôn Liên Khuyên Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1158 luongkhoaihuyenson dv123456 Thôn Lương Khoai Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1159 namsonhuyenson dv123456 Thôn Nam Sơn Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1160 nghehuyenson dv123456 Thôn Nghè Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1161 vangngochuyenson dv123456 Thôn Vàng Ngọc Xã Huyền Sơn Huyện Lục Nam
1162 caugotruongson dv123456 Thôn Cầu Gỗ Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1163 chamtruongson dv123456 Thôn Chẳm Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1164 chetruongson dv123456 Thôn Chẽ Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1165 diemrentruongson dv123456 Thôn Điếm Rén Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1166 dongtruongson dv123456 Thôn Đồng Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1167 khesautruongson dv123456 Thôn Khe Sâu Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
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1168 lamtruongson dv123456 Thôn Lầm Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1169 moitruongson dv123456 Thôn Mới Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1170 muctruongson dv123456 Thôn Múc Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1171 nhanlytruongson dv123456 Thôn Nhân Lý Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1172 tanthanhtruongson dv123456 Thôn Tân Thành Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1173 traioitruongson dv123456 Thôn Trại Ổi Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1174 vuabatruongson dv123456 Thôn Vua Bà Xã Trường Sơn Huyện Lục Nam
1175 choi1lucson dv123456 Thôn Chồi 1 Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1176 choi2lucson dv123456 Thôn Chồi 2 Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1177 damtrilucson dv123456 Thôn Đám Trì Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1178 deoquatlucson dv123456 Thôn Đèo Quạt Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1179 dongvanh1lucson dv123456 Thôn Đồng Vành 1 Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1180 dongvanh2lucson dv123456 Thôn Đồng Vành 2 Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1181 gocdelucson dv123456 Thôn Gốc Dẻ Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1182 holaolucson dv123456 Thôn Hổ Lao Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1183 runglonglucson dv123456 Thôn Rừng Long Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1184 thosonlucson dv123456 Thôn Thọ Sơn Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1185 vannonlucson dv123456 Thôn Văn Non Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1186 vinhhonglucson dv123456 Thôn Vĩnh Hồng Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1187 vinhninhlucson dv123456 Thôn Vĩnh Ninh Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1188 vinhtanlucson dv123456 Thôn Vĩnh Tân Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam
1189 damchuabaclung dv123456 Thôn Dẫm Chùa Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1190 damdinhbaclung dv123456 Thôn Dẫm Đình Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1191 daolangbaclung dv123456 Thôn Đào Lạng Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1192 hailongbaclung dv123456 Thôn Hai Lọng Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
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1193 longnghebaclung dv123456 Thôn Lọng Nghè Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1194 quynhdobaclung dv123456 Thôn Quỳnh Độ Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1195 xuanphubaclung dv123456 Thôn Xuân Phú Xã Bắc Lũng Huyện Lục Nam
1196 damvuxa dv123456 Thôn Dăm Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1197 dongcongvuxa dv123456 Thôn Đồng Công Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1198 giapxavuxa dv123456 Thôn Giáp Xá Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1199 hoanglatvuxa dv123456 Thôn Hoàng Lạt Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1200 vutrudonvuxa dv123456 Thôn Vũ Trù Đồn Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1201 vutrulangvuxa dv123456 Thôn Vũ Trù Làng Xã Vũ Xá Huyện Lục Nam
1202 giapsoncamly dv123456 Thôn Giáp Sơn Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1203 hontroncamly dv123456 Thôn Hòn Tròn Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1204 hodaucamly dv123456 Thôn Hố Dầu Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1205 hotruccamly dv123456 Thôn Hố Trúc Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1206 kieubaccamly dv123456 Thôn Kiệu Bắc Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1207 kieudongcamly dv123456 Thôn Kiệu Đông Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1208 kimxacamly dv123456 Thôn Kim Xa Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1209 lichsoncamly dv123456 Thôn Lịch Sơn Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1210 lienphongcamly dv123456 Thôn Liên Phong Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1211 mysoncamly dv123456 Thôn Mỹ Sơn Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1212 quanbongcamly dv123456 Thôn Quán Bông Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1213 traigiuacamly dv123456 Thôn Trại Giữa Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1214 xuansoncamly dv123456 Thôn Xuân Sơn Xã Cẩm Lý Huyện Lục Nam
1215 buoidanhoi dv123456 Thôn Bưởi Xã Đan Hội Huyện Lục Nam
1216 chiendanhoi dv123456 Thôn Chiền Xã Đan Hội Huyện Lục Nam
1217 huidanhoi dv123456 Thôn Húi Xã Đan Hội Huyện Lục Nam
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1218 trieudanhoi dv123456 Thôn Triệu Xã Đan Hội Huyện Lục Nam
1219 vuondanhoi dv123456 Thôn Vườn Xã Đan Hội Huyện Lục Nam
1220 caucatchu dv123456 Tổ dân phố Cầu Cát Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1221 docdonchu dv123456 Tổ dân phố Dốc Đồn Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1222 hosenchu dv123456 Tổ dân phố Hồ Sen Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1223 langchuchu dv123456 Tổ dân phố Làng Chũ Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1224 lamtruongchu dv123456 Tổ dân phố Lâm Trường Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1225 leduanchu dv123456 Tổ dân phố Lê Duẩn Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1226 lehongphongchu dv123456 Tổ dân phố Lê Hồng Phong Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1227 minhkhaichu dv123456 Tổ dân phố Minh Khai Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1228 minhkhai1chu dv123456 Tổ dân phố Minh Khai 1 Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1229 minhlapchu dv123456 Tổ dân phố Minh Lập Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1230 moichu dv123456 Tổ dân phố Mới Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1231 nghiachu dv123456 Tổ dân phố Nghĩa Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1232 nhapthanhchu dv123456 Tổ dân phố Nhập Thành Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1233 oichu dv123456 Tổ dân phố Ổi Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1234 quangtrungchu dv123456 Tổ dân phố Quang Trung Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1235 tranhungdaochu dv123456 Tổ dân phố Trần Hưng Đạo Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1236 tranphuchu dv123456 Tổ dân phố Trần Phú Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1237 trungnghiachu dv123456 Tổ dân phố Trung Nghĩa Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1238 truongchinhchu dv123456 Tổ dân phố Trường Chinh Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn
1239 aovuongcamson dv123456 Thôn Ao Vường Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1240 bacamson dv123456 Thôn Bả Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1241 bencamson dv123456 Thôn Bến Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1242 camcamson dv123456 Thôn Cấm Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
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1243 chamkhoncamson dv123456 Thôn Chằm Khon Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1244 hoacamson dv123456 Thôn Họa Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1245 moicamson dv123456 Thôn Mới Xã Cấm Sơn Huyện Lục Ngạn
1246 bachoatanson dv123456 Thôn Bắc Hoa Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1247 dongdautanson dv123456 Thôn Đồng Dau Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1248 hatanson dv123456 Thôn Hả Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1249 hoatanson dv123456 Thôn Hoá Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1250 khuonkentanson dv123456 Thôn Khuôn Kén Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1251 khuonphaitanson dv123456 Thôn Khuôn Phải Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1252 khuontotanson dv123456 Thôn Khuôn Tỏ Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1253 mantanson dv123456 Thôn Mấn Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1254 mongatanson dv123456 Thôn Mòng A Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1255 mongbtanson dv123456 Thôn Mòng B Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1256 phochotanson dv123456 Thôn Phố Chợ Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1257 thacluoitanson dv123456 Thôn Thác Lười Xã Tân Sơn Huyện Lục Ngạn
1258 caphongminh dv123456 Thôn Cả Xã Phong Minh Huyện Lục Ngạn
1259 giangphongminh dv123456 Thôn Giàng Xã Phong Minh Huyện Lục Ngạn
1260 nalangphongminh dv123456 Thôn Na Lang Xã Phong Minh Huyện Lục Ngạn
1261 nunphongminh dv123456 Thôn Nũn Xã Phong Minh Huyện Lục Ngạn
1262 caunhacphongvan dv123456 Thôn Cầu Nhạc Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1263 chaphongvan dv123456 Thôn Chả Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1264 conglauphongvan dv123456 Thôn Cống Lầu Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1265 niengphongvan dv123456 Thôn Niêng Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1266 riphongvan dv123456 Thôn Rì Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1267 suoichacphongvan dv123456 Thôn Suối Chạc Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
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1268 vuangoaiphongvan dv123456 Thôn Vựa Ngoài Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1269 vuatrongphongvan dv123456 Thôn Vựa Trong Xã Phong Vân Huyện Lục Ngạn
1270 dangsaly dv123456 Thôn Đảng Xã Sa Lý Huyện Lục Ngạn
1271 doncaylamsaly dv123456 Thôn Đồn Cây lâm Xã Sa Lý Huyện Lục Ngạn
1272 rangsaly dv123456 Thôn Rãng Xã Sa Lý Huyện Lục Ngạn
1273 tramsaly dv123456 Thôn Trạm Xã Sa Lý Huyện Lục Ngạn
1274 xemongsaly dv123456 Thôn Xé Mòng Xã Sa Lý Huyện Lục Ngạn
1275 caicanhodap dv123456 Thôn Cái Cặn Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1276 dongphaihodap dv123456 Thôn Đồng Phai Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1277 heoahodap dv123456 Thôn Héo A Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1278 hopthanhhodap dv123456 Thôn Hợp Thành Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1279 khuontranghodap dv123456 Thôn Khuôn Trang Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1280 nahemhodap dv123456 Thôn Na Hem Xã Hộ Đáp Huyện Lục Ngạn
1281 causatsonhai dv123456 Thôn Cầu Sắt Xã Sơn Hải Huyện Lục Ngạn
1282 covaisonhai dv123456 Thôn Cổ Vài Xã Sơn Hải Huyện Lục Ngạn
1283 dapsonhai dv123456 Thôn Đấp Xã Sơn Hải Huyện Lục Ngạn
1284 dongmamsonhai dv123456 Thôn Đồng Mậm Xã Sơn Hải Huyện Lục Ngạn
1285 tamchesonhai dv123456 Thôn Tam Chẽ Xã Sơn Hải Huyện Lục Ngạn
1286 baidaicamhoathanhhai dv123456 Thôn Bãi Dài Cẩm Hoà Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1287 bong1thanhhai dv123456 Thôn Bồng 1 Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1288 bong2thanhhai dv123456 Thôn Bồng 2 Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1289 bungnuithanhhai dv123456 Thôn Bừng Núi Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1290 bungrongthanhhai dv123456 Thôn Bừng Rồng Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1291 bungruongthanhhai dv123456 Thôn Bừng Ruộng Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1292 camdinhcamsonthanhhai dv123456 Thôn Cẩm Định Cẩm Sơn Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
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1293 caudenthanhhai dv123456 Thôn Cầu Đền Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1294 doidocamvuthanhhai dv123456 Thôn Đồi Đỏ Cẩm Vũ Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1295 dongtuanthanhhai dv123456 Thôn Đồng Tuấn Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1296 ducchinhthanhhai dv123456 Thôn Đức Chính Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1297 giaphathanhhai dv123456 Thôn Giáp Hạ Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1298 giapthuongthanhhai dv123456 Thôn Giáp Thượng Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1299 giaptrungthanhhai dv123456 Thôn Giáp Trung Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1300 hathanhthanhhai dv123456 Thôn Hà Thanh Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1301 hoquethanhhai dv123456 Thôn Hồ Quế Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1302 khuanreothanhhai dv123456 Thôn Khuân Rẽo Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1303 kimthachthanhhai dv123456 Thôn Kim Thạch Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1304 laicachthanhhai dv123456 Thôn Lai Cách Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1305 phoxathanhhai dv123456 Thôn Phố Xã Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1306 quythuongthanhhai dv123456 Thôn Quý Thượng Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1307 tangiapthanhhai dv123456 Thôn Tân Giáp Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1308 tantruongthanhhai dv123456 Thôn Tân Trường Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1309 thanhbinhthanhhai dv123456 Thôn Thanh Bình Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1310 traigiuathanhhai dv123456 Thôn Trại Giữa Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1311 trainathanhhai dv123456 Thôn Trại Na Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1312 vangthanhhai dv123456 Thôn Vàng Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1313 xaylapthanhhai dv123456 Thôn Xây Lắp Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1314 xecuthanhhai dv123456 Thôn Xẻ Cũ Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1315 xemoithanhhai dv123456 Thôn Xẻ Mới Xã Thanh Hải Huyện Lục Ngạn
1316 antoankienlao dv123456 Thôn An Toàn Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1317 aokeokienlao dv123456 Thôn Ao Keo Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
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1318 camvaikienlao dv123456 Thôn Cấm Vải Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1319 congkienlao dv123456 Thôn Cống Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1320 giuakienlao dv123456 Thôn Giữa Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1321 hakienlao dv123456 Thôn Hà Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1322 hokienlao dv123456 Thôn Họ Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1323 hobongkienlao dv123456 Thôn Hố Bông Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1324 khuonthankienlao dv123456 Thôn Khuôn Thần Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1325 nongkienlao dv123456 Thôn Nóng Xã Kiên Lao Huyện Lục Ngạn
1326 binhluabienson dv123456 Thôn Bình Lửa Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1327 caibienson dv123456 Thôn Cãi Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1328 docdinhbienson dv123456 Thôn Dọc Đình Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1329 ducthangbienson dv123456 Thôn Đức Thắng Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1330 hiepsonbienson dv123456 Thôn Hiệp Sơn Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1331 hongsonbienson dv123456 Thôn Hồng Sơn Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1332 nenbaubienson dv123456 Thôn Nến Bấu Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1333 pholuongbienson dv123456 Thôn Phố Luồng Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1334 quancabienson dv123456 Thôn Quán Cà Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1335 traimoibienson dv123456 Thôn Trại Mới Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1336 tuansonbienson dv123456 Thôn Tuấn Sơn Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1337 xekhuyenbienson dv123456 Thôn Xé Khuyên Xã Biên Sơn Huyện Lục Ngạn
1338 banhakienthanh dv123456 Thôn Bản Hạ Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1339 banmuiphukienthanh dv123456 Thôn Bản Mùi Phú Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1340 bangcongkienthanh dv123456 Thôn Bằng Công Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1341 cailekienthanh dv123456 Thôn Cai Lé Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1342 camhoangkienthanh dv123456 Thôn Cẩm Hoàng Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
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1343 caumungkienthanh dv123456 Thôn Cầu Mùng Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1344 chuaraokienthanh dv123456 Thôn Chùa Rào Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1345 deocankienthanh dv123456 Thôn Đèo Cạn Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1346 lamsonkienthanh dv123456 Thôn Lam Sơn Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1347 minhsonkienthanh dv123456 Thôn Minh Sơn Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1348 nguonkienthanh dv123456 Thôn Nguộn Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1349 nuongkienthanh dv123456 Thôn Nương Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1350 phuongnangkienthanh dv123456 Thôn Phượng Năng Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1351 runggaikienthanh dv123456 Thôn Rừng Gai Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1352 tanthanhkienthanh dv123456 Thôn Tân Thành Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1353 traigiapkienthanh dv123456 Thôn Trại Giáp Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1354 trungmoikienthanh dv123456 Thôn Trung mới Xã Kiên Thành Huyện Lục Ngạn
1355 chinhhonggiang dv123456 Thôn Chính Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1356 hangbonghonggiang dv123456 Thôn Hăng Bông Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1357 hiepcahonggiang dv123456 Thôn Hiệp Ca Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1358 kep1honggiang dv123456 Thôn Kép 1 Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1359 kep2ahonggiang dv123456 Thôn Kép 2A Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1360 kep2bhonggiang dv123456 Thôn Kép 2B Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1361 kep3honggiang dv123456 Thôn Kép 3 Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1362 luonghonggiang dv123456 Thôn Lường Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1363 ngothonggiang dv123456 Thôn Ngọt Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1364 nguonngoaihonggiang dv123456 Thôn Nguộn Ngoài Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1365 nguontronghonggiang dv123456 Thôn Nguộn Trong Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1366 phokephonggiang dv123456 Thôn Phố Kép Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1367 thuongphuongsonhonggiang dv123456 Thôn Thượng Phương Sơn Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
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1368 tronghonggiang dv123456 Thôn Trong Xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn
1369 donglaykimson dv123456 Thôn Đồng Láy Xã Kim Sơn Huyện Lục Ngạn
1370 dongphuckimson dv123456 Thôn Đồng Phúc Xã Kim Sơn Huyện Lục Ngạn
1371 dongrangkimson dv123456 Thôn Đồng Rãng Xã Kim Sơn Huyện Lục Ngạn
1372 lapthanhkimson dv123456 Thôn Lập Thành Xã Kim Sơn Huyện Lục Ngạn
1373 aonhantanhoa dv123456 Thôn Ao Nhãn Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1374 causaitanhoa dv123456 Thôn Cầu Sài Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1375 khuancautanhoa dv123456 Thôn Khuân Cầu Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1376 khuanluongtanhoa dv123456 Thôn Khuân Lương Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1377 thanhvan2tanhoa dv123456 Thôn Thanh Văn 2 Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1378 thanhvan1tanhoa dv123456 Thôn Thanh Văn1 Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1379 vatngoaitanhoa dv123456 Thôn Vặt Ngoài Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1380 vatphutanhoa dv123456 Thôn Vật Phú Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1381 xomcutanhoa dv123456 Thôn Xóm Cũ Xã Tân Hoa Huyện Lục Ngạn
1382 beogiapson dv123456 Thôn Bèo Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1383 chaogiapson dv123456 Thôn Chão Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1384 docmunggiapson dv123456 Thôn Dọc Mùng Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1385 halonggiapson dv123456 Thôn Hạ Long Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1386 limgiapson dv123456 Thôn Lim Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1387 muoigiapson dv123456 Thôn Muối Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1388 nuileugiapson dv123456 Thôn Núi Lều Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1389 thaihoagiapson dv123456 Thôn Thái Hoà Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1390 traimoigiapson dv123456 Thôn Trại Mới Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1391 vanhdaygiapson dv123456 Thôn Vành Dây Xã Giáp Sơn Huyện Lục Ngạn
1392 baleubiendong dv123456 Thôn Ba Lều Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
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1393 bienduoibiendong dv123456 Thôn Biển Dưới Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1394 biengiuabiendong dv123456 Thôn Biển Giữa Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1395 bientrenbiendong dv123456 Thôn Biển Trên Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1396 dongmanbiendong dv123456 Thôn Đồng Man Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1397 khuyenqueobiendong dv123456 Thôn Khuyên Quéo Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1398 phobienbiendong dv123456 Thôn Phố Biển Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1399 thaobiendong dv123456 Thôn Thảo Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1400 thungthinhbiendong dv123456 Thôn Thùng Thình Xã Biển Động Huyện Lục Ngạn
1401 bachaiquyson dv123456 Thôn Bắc Hai Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1402 bacmotquyson dv123456 Thôn Bắc Một Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1403 caucaoquyson dv123456 Thôn Cầu Cao Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1404 doanketquyson dv123456 Thôn Đoàn Kết Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1405 donggiaoquyson dv123456 Thôn Đồng Giao Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1406 gianhcuquyson dv123456 Thôn Giành Cũ Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1407 gianhmoiquyson dv123456 Thôn Giành Mới Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1408 haicuquyson dv123456 Thôn Hai Cũ Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1409 haimoiquyson dv123456 Thôn Hai Mới Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1410 laihoaquyson dv123456 Thôn Lai Hòa Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1411 nhatthanhquyson dv123456 Thôn Nhất Thành Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1412 philequyson dv123456 Thôn Phi Lễ Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1413 phucthanhquyson dv123456 Thôn Phúc Thành Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1414 quythinhquyson dv123456 Thôn Quý Thịnh Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1415 sobaquyson dv123456 Thôn Số Ba Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1416 sotuquyson dv123456 Thôn Số Tư Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1417 tamtangquyson dv123456 Thôn Tam Tầng Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
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1418 tanthanhquyson dv123456 Thôn Tân Thành Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1419 thumcuquyson dv123456 Thôn Thum Cũ Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1420 thummoiquyson dv123456 Thôn Thum Mới Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1421 thuongvuquyson dv123456 Thôn Thượng Vũ Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1422 traibaquyson dv123456 Thôn Trại Ba Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1423 traichayquyson dv123456 Thôn Trại Cháy Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1424 tuhaiquyson dv123456 Thôn Tư Hai Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1425 tumotquyson dv123456 Thôn Tư Một Xã Quý Sơn Huyện Lục Ngạn
1426 binhnoitruhuu dv123456 Thôn Bình Nội Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1427 gocvoitruhuu dv123456 Thôn Gốc Vối Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1428 haiyentruhuu dv123456 Thôn Hải Yên Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1429 hopthanhtruhuu dv123456 Thôn Hợp Thành Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1430 huutruhuu dv123456 Thôn Hựu Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1431 laytruhuu dv123456 Thôn Lay Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1432 mincontruhuu dv123456 Thôn Mịn Con Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1433 mintotruhuu dv123456 Thôn Mịn To Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1434 saytruhuu dv123456 Thôn Sậy Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1435 saytotruhuu dv123456 Thôn Sậy To Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1436 tantientruhuu dv123456 Thôn Tân Tiến Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1437 thanhantruhuu dv123456 Thôn Thanh An Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1438 thanhcautruhuu dv123456 Thôn Thanh Cầu Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1439 thanhtantruhuu dv123456 Thôn Thanh Tân Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1440 thongtruhuu dv123456 Thôn Thông Xã Trù Hựu Huyện Lục Ngạn
1441 cauchetphidien dv123456 Thôn Cầu Chét Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn
1442 chayphidien dv123456 Tổ dân phố Chay Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn
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1443 maitophidien dv123456 Tổ dân phố Mai tô Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn
1444 phiphidien dv123456 Tổ dân phố Phì Xã Phì Điền Huyện Lục Ngạn
1445 aptanquang dv123456 Thôn Áp Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1446 bomtanquang dv123456 Thôn Bóm Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1447 ca1tanquang dv123456 Thôn Cá 1 Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1448 ca2tanquang dv123456 Thôn Cá 2 Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1449 ca3tanquang dv123456 Thôn Cá 3 Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1450 doankettanquang dv123456 Thôn Đoàn Kết Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1451 dongnamtanquang dv123456 Thôn Đồng Nấm Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1452 sangbentanquang dv123456 Thôn Sàng Bến Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1453 sangnoitanquang dv123456 Thôn Sàng Nội Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1454 thacdotanquang dv123456 Thôn Thác Do Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1455 traimattanquang dv123456 Thôn Trại Mật Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1456 truongsinhtanquang dv123456 Thôn Trường Sinh Xã Tân Quang Huyện Lục Ngạn
1457 aoquedongcoc dv123456 Thôn Ao Quê Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1458 aotandongcoc dv123456 Thôn Ao Tán Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1459 caothuongdongcoc dv123456 Thôn Cao Thượng Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1460 dudongcoc dv123456 Thôn Du Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1461 dongphongdongcoc dv123456 Thôn Đồng Phong Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1462 phuchoadongcoc dv123456 Thôn Phúc Hòa Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1463 trungphongdongcoc dv123456 Thôn Trung Phong Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1464 tuthamdongcoc dv123456 Thôn Tư Thâm Xã Đồng Cốc Huyện Lục Ngạn
1465 caphetanlap dv123456 Thôn Cà Phê Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1466 dongcon1tanlap dv123456 Thôn Đồng Con 1 Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1467 dongcon2tanlap dv123456 Thôn Đồng Con 2 Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
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1468 dongtamtanlap dv123456 Thôn Đồng Tâm Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1469 hoathinhtanlap dv123456 Thôn Hòa Thịnh Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1470 hoatrongtanlap dv123456 Thôn Hòa Trong Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1471 khalatanlap dv123456 Thôn Khả Lã Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1472 khala2tanlap dv123456 Thôn Khả Lã 2 Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1473 khala3tanlap dv123456 Thôn Khả Lã 3 Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1474 khala5tanlap dv123456 Thôn Khả Lã 5 Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1475 laitantanlap dv123456 Thôn Lại Tân Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1476 luongtanlap dv123456 Thôn Luồng Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1477 tanbinhtanlap dv123456 Thôn Tân Bình Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1478 tanhongtanlap dv123456 Thôn Tân Hồng Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1479 tantientanlap dv123456 Thôn Tân Tiến Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1480 traithaptanlap dv123456 Thôn Trại Thập Xã Tân Lập Huyện Lục Ngạn
1481 cauvongphunhuan dv123456 Thôn Cầu Vồng Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1482 hoathanhphunhuan dv123456 Thôn Hòa Thanh Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1483 hophunhuan dv123456 Thôn Hồ Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1484 hopthanhphunhuan dv123456 Thôn Hợp Thành Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1485 khuomphunhuan dv123456 Thôn Khuôm Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1486 queophunhuan dv123456 Thôn Quéo Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1487 thacdeophunhuan dv123456 Thôn Thác Dèo Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1488 thichphunhuan dv123456 Thôn Thích Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1489 thuanaphunhuan dv123456 Thôn Thuận A Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1490 thuanbphunhuan dv123456 Thôn Thuận B Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1491 vachgaophunhuan dv123456 Thôn Vách Gạo Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1492 vanaphunhuan dv123456 Thôn Ván A Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
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1493 vanbphunhuan dv123456 Thôn Ván B Xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn
1494 anphu1myan dv123456 Thôn An Phú 1 Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1495 anphu2myan dv123456 Thôn An Phú 2 Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1496 anphu3myan dv123456 Thôn An Phú 3 Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1497 dongmaimyan dv123456 Thôn Đông Mai Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1498 dongtrangmyan dv123456 Thôn Đồng Trắng Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1499 hoamucmyan dv123456 Thôn Hòa Mục Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1500 ngocnuongmyan dv123456 Thôn Ngọc Nương Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1501 tangiangmyan dv123456 Thôn Tân Giang Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1502 xuananmyan dv123456 Thôn Xuân An Xã Mỹ An Huyện Lục Ngạn
1503 benhuyennamduong dv123456 Thôn Bến Huyện Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1504 biengnamduong dv123456 Thôn Biềng Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1505 canhnamduong dv123456 Thôn Cảnh Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1506 caumeonamduong dv123456 Thôn Cầu Meo Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1507 hontronnamduong dv123456 Thôn Hòn Tròn Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1508 lamnamduong dv123456 Thôn Lâm Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1509 namdiennamduong dv123456 Thôn Nam Điện Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1510 namsonnamduong dv123456 Thôn Nam Sơn Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1511 thuduongnamduong dv123456 Thôn Thủ Dương Xã Nam Dương Huyện Lục Ngạn
1512 dongiatanmoc dv123456 Thôn Đồng Iá Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1513 dongquyttanmoc dv123456 Thôn Đồng Quýt Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1514 hoaquangtanmoc dv123456 Thôn Hoa Quảng Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1515 tandongtanmoc dv123456 Thôn Tân Đồng Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1516 tangiaotanmoc dv123456 Thôn Tân Giáo Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1517 tanmoctanmoc dv123456 Thôn Tân Mộc Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
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1518 tanthanhtanmoc dv123456 Thôn Tân Thành Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1519 tantrungtanmoc dv123456 Thôn Tân Trung Xã Tân Mộc Huyện Lục Ngạn
1520 congluocdeogia dv123456 Thôn Cống Luộc Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1521 deogiadeogia dv123456 Thôn Đèo Gia Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1522 dongbutdeogia dv123456 Thôn Đồng Bụt Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1523 ruongdeogia dv123456 Thôn Ruồng Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1524 thungdeogia dv123456 Thôn Thung Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1525 xanhodeogia dv123456 Thôn Xạ Nhỏ Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1526 xatodeogia dv123456 Thôn Xạ To Xã Đèo Gia Huyện Lục Ngạn
1527 aiphuongson dv123456 Thôn Ải Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1528 caudatphuongson dv123456 Thôn Cầu Đất Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1529 cautuphuongson dv123456 Thôn Cầu Từ Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1530 chephuongson dv123456 Thôn Chể Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1531 damphuongson dv123456 Thôn Đầm Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1532 hamaphuongson dv123456 Thôn Hạ Mã Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1533 kim1phuongson dv123456 Thôn Kim 1 Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1534 kim2phuongson dv123456 Thôn Kim 2 Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1535 kim3phuongson dv123456 Thôn Kim 3 Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1536 maogaphuongson dv123456 Thôn Mào Gà Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1537 phubongphuongson dv123456 Thôn Phú Bòng Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1538 phuongkhanhphuongson dv123456 Thôn Phượng Khanh Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1539 phuongkhephuongson dv123456 Thôn Phượng Khê Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1540 trai1phuongson dv123456 Thôn Trại 1 Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1541 tuxuyenphuongson dv123456 Thôn Từ Xuyên Xã Phượng Sơn Huyện Lục Ngạn
1542 caianchau dv123456 Tổ dân phố Cại Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
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1543 dinhanchau dv123456 Tổ dân phố Đình Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1544 ha1anchau dv123456 Tổ dân phố Hạ 1 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1545 ha2anchau dv123456 Tổ dân phố Hạ 2 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1546 keanchau dv123456 Tổ dân phố Ké Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1547 lotanchau dv123456 Tổ dân phố Lốt Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1548 luaanchau dv123456 Tổ dân phố Lừa Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1549 moanchau dv123456 Tổ dân phố Mỏ Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1550 pheanchau dv123456 Tổ dân phố Phe Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1551 1anchau dv123456 Tổ dân phố số 1 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1552 3anchau dv123456 Tổ dân phố số 3 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1553 4anchau dv123456 Tổ dân phố số 4 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1554 5anchau dv123456 Tổ dân phố số 5 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1555 thuong1anchau dv123456 Tổ dân phố Thượng 1 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1556 thuong2anchau dv123456 Tổ dân phố Thượng 2 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động
1557 baitayyentu dv123456 Tổ dân phố Bài Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1558 doankettayyentu dv123456 Tổ dân phố Đoàn Kết Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1559 dongritayyentu dv123456 Tổ dân phố Đồng Rì Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1560 mautayyentu dv123456 Tổ dân phố Mậu Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1561 neotayyentu dv123456 Tổ dân phố Néo Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1562 thanhchungtayyentu dv123456 Tổ dân phố Thanh Chung Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1563 thongnhattayyentu dv123456 Tổ dân phố Thống Nhất Thị trấn Tây Yên Tử Huyện Sơn Động
1564 gavanson dv123456 Thôn Gà Xã Vân Sơn Huyện Sơn Động
1565 thonkhavanson dv123456 Thôn Khả Xã Vân Sơn Huyện Sơn Động
1566 navangvanson dv123456 Thôn Nà Vàng Xã Vân Sơn Huyện Sơn Động
1567 phevanson dv123456 Thôn Phe Xã Vân Sơn Huyện Sơn Động
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1568 danhuusan dv123456 Thôn Dần Xã Hữu Sản Huyện Sơn Động
1569 dan3huusan dv123456 Thôn Dần 3 Xã Hữu Sản Huyện Sơn Động
1570 sanhuusan dv123456 Thôn Sản Xã Hữu Sản Huyện Sơn Động
1571 san3huusan dv123456 Thôn Sản 3 Xã Hữu Sản Huyện Sơn Động
1572 dongcaythanhluan dv123456 Thôn Đồng Cảy Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1573 dongchanhthanhluan dv123456 Thôn Đồng Chanh Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1574 khuancauthanhluan dv123456 Thôn Khuân Cầu Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1575 langkhangthanhluan dv123456 Thôn Làng Khang Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1576 namsonthanhluan dv123456 Thôn Nam Sơn Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1577 tanhiepthanhluan dv123456 Thôn Tân Hiệp Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1578 tansonthanhluan dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1579 tantrungthanhluan dv123456 Thôn Tân Trung Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1580 trungsonthanhluan dv123456 Thôn Trung Sơn Xã Đại Sơn Huyện Sơn Động
1581 dongbamphucson dv123456 Tổ dân phố Đồng Băm Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1582 dongcaophucson dv123456 Tổ dân phố Đồng Cao Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1583 dongmuongphucson dv123456 Tổ dân phố Đồng Mương Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1584 moiphucson dv123456 Tổ dân phố Mới Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1585 nontaphucson dv123456 Tổ dân phố Non Tá Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1586 thuocphucson dv123456 Tổ dân phố Thước Xã Phúc Sơn (SĐ) Huyện Sơn Động
1587 dacoigiaoliem dv123456 Thôn Đá Cối Xã Giáo Liêm Huyện Sơn Động
1588 gocsaugiaoliem dv123456 Thôn Gốc Sau Xã Giáo Liêm Huyện Sơn Động
1589 remgiaoliem dv123456 Thôn Rèm Xã Giáo Liêm Huyện Sơn Động
1590 viettiengiaoliem dv123456 Thôn Việt Tiến Xã Giáo Liêm Huyện Sơn Động
1591 camdancamdan dv123456 Thôn Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1592 dongbuacamdan dv123456 Thôn Đồng Bưa Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
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1593 gocgaocamdan dv123456 Thôn Gốc Gạo Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1594 luongdoancamdan dv123456 Thôn Luông Doan Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1595 rocnaycamdan dv123456 Thôn Rộc Nẩy Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1596 thuọngcamdan dv123456 Thôn Thượng Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1597 trairangcamdan dv123456 Thôn Trại Răng Xã Cẩm Đàn Huyện Sơn Động
1598 aobongvinhan dv123456 Thôn Ao Bồng Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1599 chaovinhan dv123456 Thôn Chao Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1600 chaovinhan dv123456 Thôn Chào Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1601 dangvinhan dv123456 Thôn Đặng Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1602 dongmanvinhan dv123456 Thôn Đồng Mặn Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1603 hiepreovinhan dv123456 Thôn Hiệp Reo Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1604 langchevinhan dv123456 Thôn Làng Chẽ Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1605 maihienvinhan dv123456 Thôn Mai Hiên Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1606 manvinhan dv123456 Thôn Mặn Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1607 matvinhan dv123456 Thôn Mật Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1608 phuhungvinhan dv123456 Thôn Phú Hưng Xã Vĩnh An Huyện Sơn Động
1609 dongchuyendinh dv123456 Thôn Đồng Chu Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1610 donghayendinh dv123456 Thôn Đồng Hả Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1611 khetauyendinh dv123456 Thôn Khe Táu Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1612 nhandinhyendinh dv123456 Thôn Nhân Định Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1613 tienlyyendinh dv123456 Thôn Tiên Lý Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1614 traichuayendinh dv123456 Thôn Trại Chùa Xã Yên Định Huyện Sơn Động
1615 chungsonlevien dv123456 Thôn Chung Sơn Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
1616 lanhlevien dv123456 Thôn Lạnh Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
1617 lolevien dv123456 Thôn Lọ Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
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1618 tanchunglevien dv123456 Thôn Tân Chung Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
1619 thanhtralevien dv123456 Thôn Thanh Trà Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
1620 thiatunimlevien dv123456 Thôn Thia Tu Nim Xã Lệ Viễn Huyện Sơn Động
1621 anbaanba dv123456 Thôn An Bá Xã An Bá Huyện Sơn Động
1622 dongdauanba dv123456 Thôn Đồng Dầu Xã An Bá Huyện Sơn Động
1623 dongtananba dv123456 Thôn Đồng Tàn Xã An Bá Huyện Sơn Động
1624 haianba dv123456 Thôn Hai Xã An Bá Huyện Sơn Động
1625 laianba dv123456 Thôn Lái Xã An Bá Huyện Sơn Động
1626 vaanba dv123456 Thôn Vá Xã An Bá Huyện Sơn Động
1627 amhatuandao dv123456 Thôn Am Hà Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1628 dongbaotuantuandao dv123456 Thôn Đông Bảo Tuấn Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1629 dongmetuandao dv123456 Thôn Đồng Mé Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1630 dongtamtuandao dv123456 Thôn Đồng Tâm Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1631 dongxuantuandao dv123456 Thôn Đồng Xuân Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1632 linhphutuandao dv123456 Thôn Linh Phú Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1633 mungtuandao dv123456 Thôn Mùng Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1634 nambongtuandao dv123456 Thôn Nam Bồng Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1635 ngheohuusan dv123456 Thôn Nghẽo Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1636 saytuandao dv123456 Thôn Sầy Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1637 tuanantuandao dv123456 Thôn Tuấn An Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1638 tuansontuandao dv123456 Thôn Tuấn Sơn Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động
1639 banduonghuu dv123456 Thôn Bán Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1640 donglangduonghuu dv123456 Thôn Đồng Làng Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1641 dongmaduonghuu dv123456 Thôn Đồng Mạ Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1642 dongrieuduonghuu dv123456 Thôn Đồng Riễu Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
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1643 mucduonghuu dv123456 Thôn Mục Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1644 mungduonghuu dv123456 Thôn Mùng Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1645 thanduonghuu dv123456 Thôn Thán Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1646 thoiduonghuu dv123456 Thôn Thoi Xã Dương Hưu Huyện Sơn Động
1647 danglongson dv123456 Thôn Đẫng Xã Long Sơn Huyện Sơn Động
1648 halongson dv123456 Thôn Hạ Xã Long Sơn Huyện Sơn Động
1649 taulongson dv123456 Thôn Tảu Xã Long Sơn Huyện Sơn Động
1650 thanhhuonglongson dv123456 Thôn Thanh Hương Xã Long Sơn Huyện Sơn Động
1651 thuonglongson dv123456 Thôn Thượng Xã Long Sơn Huyện Sơn Động
1652 gathanhluan dv123456 Thôn Gà Xã Thanh Luận Huyện Sơn Động
1653 nangthanhluan dv123456 Thôn Náng Xã Thanh Luận Huyện Sơn Động
1654 ronthanhluan dv123456 Thôn Rỏn Xã Thanh Luận Huyện Sơn Động
1655 thanhhathanhluan dv123456 Thôn Thanh Hà Xã Thanh Luận Huyện Sơn Động
1656 1nhambien dv123456 Tổ dân phố 1 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1657 2nhambien dv123456 Tổ dân phố 2 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1658 3nhambien dv123456 Tổ dân phố 3 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1659 4nhambien dv123456 Tổ dân phố 4 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1660 5nhambien dv123456 Tổ dân phố 5 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1661 6nhambien dv123456 Tổ dân phố 6 Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1662 donghuongnhambien dv123456 Tổ dân phố Đông Hương Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1663 kemnhambien dv123456 Tổ dân phố Kem Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1664 minhphuongnhambien dv123456 Tổ dân phố Minh Phượng Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1665 phanloinhambien dv123456 Tổ dân phố Phấn Lôi Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1666 phuongsonnhambien dv123456 Tổ dân phố Phương Sơn Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1667 tancuongnhambien dv123456 Tổ dân phố Tân Cương Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
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1668 thangcuongnhambien dv123456 Tổ dân phố Thắng Cương Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1669 thangloihanhambien dv123456 Tổ dân phố Thắng Lợi Hạ Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1670 thangloithuongnhambien dv123456 Tổ dân phố Thắng Lợi Thượng Thị trấn Nham Biền Huyện Yên Dũng
1671 huongtanan dv123456 Tổ dân phố Hương Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1672 khoitanan dv123456 Tổ dân phố Khôi Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1673 kimxuyentanan dv123456 Tổ dân phố Kim Xuyên Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1674 longtritanan dv123456 Tổ dân phố Long Trì Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1675 minhdaotanan dv123456 Tổ dân phố Minh Đạo Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1676 ngotanan dv123456 Tổ dân phố Ngò Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1677 nguyentanan dv123456 Tổ dân phố Nguyễn Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1678 photanantanan dv123456 Tổ dân phố Phố Tân An Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1679 quantrangtanan dv123456 Tổ dân phố Quán Trắng Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1680 tanantanan dv123456 Tổ dân phố Tân An Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1681 tanlaptanan dv123456 Tổ dân phố Tân Lập Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1682 thangtanan dv123456 Tổ dân phố Thắng Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1683 thuongtanan dv123456 Tổ dân phố Thượng Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1684 traigiuatanan dv123456 Tổ dân phố Trại Giữa Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1685 trungtanan dv123456 Tổ dân phố Trung Thị trấn Tân An Huyện Yên Dũng
1686 liensonlaoho dv123456 Thôn Liên Sơn Xã Lão Hộ Huyện Yên Dũng
1687 quyetchienlaoho dv123456 Thôn Quyết Chiến Xã Lão Hộ Huyện Yên Dũng
1688 thuongtunglaoho dv123456 Thôn Thượng Tùng Xã Lão Hộ Huyện Yên Dũng
1689 toanthanglaoho dv123456 Thôn Toàn Thắng Xã Lão Hộ Huyện Yên Dũng
1690 canhuonggian dv123456 Thôn Can Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1691 chanhanghuonggian dv123456 Thôn Chanh Áng Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1692 donghuonggian dv123456 Thôn Dõng Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
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1693 dunghuonggian dv123456 Thôn Dung Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1694 dungtienhuonggian dv123456 Thôn Dũng Tiến Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1695 dongtienhuonggian dv123456 Thôn Đông Tiến Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1696 gaohuonggian dv123456 Thôn Gáo Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1697 hanhuonggian dv123456 Thôn Hấn Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1698 kephuonggian dv123456 Thôn Kép Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1699 tantienhuonggian dv123456 Thôn Tân Tiến Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1700 tayhuonggian dv123456 Thôn Tây Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1701 viettienhuonggian dv123456 Thôn Việt Tiến Xã Hương Gián Huyện Yên Dũng
1702 ngocsonquynhson dv123456 Thôn Ngọc Sơn Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1703 nuiquynhson dv123456 Thôn Núi Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1704 quynhsonquynhson dv123456 Thôn Quỳnh Sơn Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1705 tamsonquynhson dv123456 Thôn Tam Sơn Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1706 tanngocquynhson dv123456 Thôn Tân Ngọc Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1707 tansonquynhson dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1708 voiquynhson dv123456 Thôn Voi Xã Quỳnh Sơn Huyện Yên Dũng
1709 chiennoihoang dv123456 Thôn Chiền Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1710 gianoihoang dv123456 Thôn Giá Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1711 noinoihoang dv123456 Thôn Nội Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1712 synoihoang dv123456 Thôn Sy Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1713 tienphongnoihoang dv123456 Thôn Tiên Phong Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1714 trungnoihoang dv123456 Thôn Trung Xã Nội Hoàng Huyện Yên Dũng
1715 anthinhtienphong dv123456 Thôn An Thịnh Xã Tiền Phong Huyện Yên Dũng
1716 binhantienphong dv123456 Thôn Bình An Xã Tiền Phong Huyện Yên Dũng
1717 liensontienphong dv123456 Thôn Liên Sơn Xã Tiền Phong Huyện Yên Dũng
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1718 quyettientienphong dv123456 Thôn Quyết Tiến Xã Tiền Phong Huyện Yên Dũng
1719 thanhcongtienphong dv123456 Thôn Thành Công Xã Tiền Phong Huyện Yên Dũng
1720 anphuxuanphu dv123456 Thôn An Phú Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1721 dinhphuxuanphu dv123456 Thôn Đình Phú Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1722 dongphuxuanphu dv123456 Thôn Đông Phú Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1723 namphuxuanphu dv123456 Thôn Nam Phú Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1724 xuananxuanphu dv123456 Thôn Xuân An Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1725 xuandongxuanphu dv123456 Thôn Xuân Đông Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1726 xuanphuxuanphu dv123456 Thôn Xuân Phú Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1727 xuanthuongxuanphu dv123456 Thôn Xuân Thượng Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1728 xuantrungxuanphu dv123456 Thôn Xuân Trung Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng
1729 lieudetanlieu dv123456 Thôn Liễu Đê Xã Tân Liễu Huyện Yên Dũng
1730 lieunhamtanlieu dv123456 Thôn Liễu Nham Xã Tân Liễu Huyện Yên Dũng
1731 tandotanlieu dv123456 Thôn Tân Độ Xã Tân Liễu Huyện Yên Dũng
1732 dúcthànhtriyen dv123456 Thôn Đức Thành Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1733 dúcthịnhtriyen dv123456 Thôn Đức Thịnh Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1734 longkhánhtriyen dv123456 Thôn Long Khánh Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1735 longsontriyen dv123456 Thôn Long Sơn Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1736 nambácthànhtriyen dv123456 Thôn Nam Bắc Thành Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1737 sonthuọngtriyen dv123456 Thôn Sơn Thượng Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1738 tanphuọngtriyen dv123456 Thôn Tân Phượng Xã Trí Yên Huyện Yên Dũng
1739 dongthuonglangson dv123456 Thôn Đông Thượng Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1740 hongsonlangson dv123456 Thôn Hồng Sơn Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1741 mytuonglangson dv123456 Thôn Mỹ Tượng Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1742 ngoclamlangson dv123456 Thôn Ngọc Lâm Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
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1743 phuthinhlangson dv123456 Thôn Phú Thịnh Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1744 sonthinhlangson dv123456 Thôn Sơn Thịnh Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1745 tamsonlangson dv123456 Thôn Tam Sơn Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1746 tanmylangson dv123456 Thôn Tân Mỹ Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1747 traithuonglangson dv123456 Thôn Trại Thượng Xã Lãng Sơn Huyện Yên Dũng
1748 anthaiyenlu dv123456 Thôn An Thái Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1749 dathinhyenlu dv123456 Thôn Đa Thịnh Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1750 longtruongvanyenlu dv123456 Thôn Long Trường Vân Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1751 tanson1yenlu dv123456 Thôn Tân Sơn 1 Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1752 tanson2yenlu dv123456 Thôn Tân Sơn 2 Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1753 tapbacyenlu dv123456 Thôn Tập Bắc Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1754 tapbenyenlu dv123456 Thôn Tập Bến Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1755 thachxayenlu dv123456 Thôn Thạch Xá Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1756 yenhayenlu dv123456 Thôn Yên Hà Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1757 yenhongyenlu dv123456 Thôn Yên Hồng Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1758 yenphuongyenlu dv123456 Thôn Yên Phượng Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1759 yensonyenlu dv123456 Thôn Yên Sơn Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1760 yentapyenlu dv123456 Thôn Yên Tập Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1761 yentapcaoyenlu dv123456 Thôn Yên Tập Cao Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1762 yenthinhyenlu dv123456 Thôn Yên Thịnh Xã Yên Lư Huyện Yên Dũng
1763 buongnuitiendung dv123456 Thôn Buồng Núi Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1764 chuatiendung dv123456 Thôn Chùa Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1765 dongthangtiendung dv123456 Thôn Đông Thắng Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1766 huyentiendung dv123456 Thôn Huyện Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1767 ninhtientiendung dv123456 Thôn Ninh Tiến Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
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1768 nuiotiendung dv123456 Thôn Núi Ô Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1769 thuanlytiendung dv123456 Thôn Thuận Lý Xã Tiến Dũng Huyện Yên Dũng
1770 bennghecaducgiang dv123456 Thôn Bến Nghệ Cả Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1771 catducgiang dv123456 Thôn Cát Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1772 duongducgiang dv123456 Thôn Đường Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1773 haducgiang dv123456 Thôn Hạ Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1774 honggiangducgiang dv123456 Thôn Hồng Giang Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1775 moboducgiang dv123456 Thôn Mồ Bò Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1776 thanhvanducgiang dv123456 Thôn Thanh Vân Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1777 thuongducgiang dv123456 Thôn Thượng Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1778 tienladucgiang dv123456 Thôn Tiên La Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1779 trungsonducgiang dv123456 Thôn Trung Sơn Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng
1780 aogaocanhthuy dv123456 Thôn Ao Gạo Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1781 baycanhthuy dv123456 Thôn Bẩy Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1782 biendongcanhthuy dv123456 Thôn Biền Đông Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1783 binhvoicanhthuy dv123456 Thôn Bình Voi Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1784 duoicanhthuy dv123456 Thôn Dưới Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1785 dongcanhthuy dv123456 Thôn Đông Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1786 nhatcanhthuy dv123456 Thôn Nhất Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1787 tanmycanhthuy dv123456 Thôn Tân Mỹ Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1788 taycanhthuy dv123456 Thôn Tây Xã Cảnh Thụy Huyện Yên Dũng
1789 bacamtumai dv123456 Thôn Bắc Am Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1790 dongcaotumai dv123456 Thôn Đống Cao Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1791 dongkhanhtumai dv123456 Thôn Đông Khánh Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1792 hungthinhtumai dv123456 Thôn Hưng Thịnh Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
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1793 phumaitumai dv123456 Thôn Phú Mại Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1794 phunghungtumai dv123456 Thôn Phùng Hưng Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1795 tanhungtumai dv123456 Thôn Tân Hưng Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1796 tanninhtumai dv123456 Thôn Tân Ninh Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1797 tumaitumai dv123456 Thôn Tư Mại Xã Tư Mại Huyện Yên Dũng
1798 bacdongviet dv123456 Thôn Bắc Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1799 bedongvietdongviet dv123456 Thôn Bè Đồng Việt Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1800 bendongviet dv123456 Thôn Bến Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1801 kimtrungdongviet dv123456 Thôn Kim Trung Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1802 namdongviet dv123456 Thôn Nam Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1803 thuongdongviet dv123456 Thôn Thượng Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1804 trungdongviet dv123456 Thôn Trung Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng
1805 caodongdongphuc dv123456 Thôn Cao Đồng Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1806 cuutandongphuc dv123456 Thôn Cựu Tân Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1807 dongnhandongphuc dv123456 Thôn Đồng Nhân Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1808 halongdongphuc dv123456 Thôn Hạ Long Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1809 hoangphucdongphuc dv123456 Thôn Hoàng Phúc Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1810 vansondongphuc dv123456 Thôn Văn Sơn Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1811 vietthanglangdongphuc dv123456 Thôn Việt Thắng Làng Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1812 vietthangnuidongphuc dv123456 Thôn Việt Thắng Núi Xã Đồng Phúc Huyện Yên Dũng
1813 boithuonglan dv123456 Thôn Bói Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1814 chamthuonglan dv123456 Thôn Chằm Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1815 hathuonglan dv123456 Thôn Hạ Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1816 hathuongthuonglan dv123456 Thôn Hà Thượng Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1817 kimsonthuonglan dv123456 Thôn Kim Sơn Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
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1818 nguonthuonglan dv123456 Thôn Nguộn Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1819 ruongthuonglan dv123456 Thôn Ruồng Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1820 thuongthuonglan dv123456 Thôn Thượng Xã Thượng Lan Thị xã Việt Yên
1821 3viettien dv123456 Thôn 3 Xã Việt Tiến Thị xã Việt Yên
1822 changviettien dv123456 Thôn Chàng Xã Việt Tiến Thị xã Việt Yên
1823 haviettien dv123456 Thôn Hà Xã Việt Tiến Thị xã Việt Yên
1824 kepviettien dv123456 Thôn Kép Xã Việt Tiến Thị xã Việt Yên
1825 nuiviettien dv123456 Thôn Núi Xã Việt Tiến Thị xã Việt Yên
1826 chungnghianghiatrung dv123456 Thôn Chung Nghĩa Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1827 dongxuannghiatrung dv123456 Thôn Đồng Xuân Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1828 lainghiatrung dv123456 Thôn Lai Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1829 menghiatrung dv123456 Thôn Me Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1830 nghiavunghiatrung dv123456 Thôn Nghĩa Vũ Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1831 tinhlocnghiatrung dv123456 Thôn Tĩnh Lộc Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1832 trungnghiatrung dv123456 Thôn Trung Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1833 trungxuannghiatrung dv123456 Thôn Trung Xuân Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1834 yensonnghiatrung dv123456 Thôn Yên Sơn Xã Nghĩa Trung Thị xã Việt Yên
1835 baibangminhduc dv123456 Thôn Bãi Bằng Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1836 binhminhminhduc dv123456 Thôn Bình Minh Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1837 cauminhduc dv123456 Thôn Cầu Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1838 cautreominhduc dv123456 Thôn Cầu Treo Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1839 chuaminhduc dv123456 Thôn Chùa Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1840 daisonminhduc dv123456 Thôn Đài Sơn Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1841 danhminhduc dv123456 Thôn Đanh Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1842 ducthangminhduc dv123456 Thôn Đức Thắng Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
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1843 hauminhduc dv123456 Thôn Hậu Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1844 keminhduc dv123456 Thôn Kè Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1845 kemminhduc dv123456 Thôn Kẹm Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1846 mothominhduc dv123456 Thôn Mỏ Thổ Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1847 nghiathuongminhduc dv123456 Thôn Nghĩa Thượng Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1848 renminhduc dv123456 Thôn Rèn Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1849 thietnhamminhduc dv123456 Thôn Thiết Nham Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1850 traidoiminhduc dv123456 Thôn Trại Đồi Xã Minh Đức Thị xã Việt Yên
1851 dongichhuongmai dv123456 Thôn Đồng Ích Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1852 dongmoihuongmai dv123456 Thôn Đống Mối Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1853 maihahuongmai dv123456 Thôn Mai Hạ Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1854 maithuonghuongmai dv123456 Thôn Mai Thượng Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1855 tamhophuongmai dv123456 Thôn Tam Hợp Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1856 xuanhoahuongmai dv123456 Thôn Xuân Hòa Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1857 xuanlanhuongmai dv123456 Thôn Xuân Lạn Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1858 xuanminhhuongmai dv123456 Thôn Xuân Minh Xã Hương Mai Thị xã Việt Yên
1859 cautulan dv123456 Tổ dân phố Cầu Phường Tự Lạn Thị xã Việt Yên
1860 dautulan dv123456 Tổ dân phố Đầu Phường Tự Lạn Thị xã Việt Yên
1861 nguontulan dv123456 Tổ dân phố Nguộn Phường Tự Lạn Thị xã Việt Yên
1862 ranhtulan dv123456 Tổ dân phố Rãnh Phường Tự Lạn Thị xã Việt Yên
1863 ramtulan dv123456 Tổ dân phố Râm Phường Tự Lạn Thị xã Việt Yên
1864 ducquangbichdong dv123456 Tổ dân phố Dục Quang Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1865 donluongbichdong dv123456 Tổ dân phố Đồn Lương Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1866 dongbichdong dv123456 Tổ dân phố Đông Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1867 kieubichdong dv123456 Tổ dân phố Kiểu Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
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1868 nonglambichdong dv123456 Tổ dân phố Nông Lâm Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1869 pho1bichdong dv123456 Tổ dân phố Phố 1 Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1870 pho2bichdong dv123456 Tổ dân phố Phố 2 Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1871 pho3bichdong dv123456 Tổ dân phố Phố 3 Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1872 tangquangbichdong dv123456 Tổ dân phố Tăng Quang Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1873 thuongbichdong dv123456 Tổ dân phố Thượng Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1874 trungbichdong dv123456 Tổ dân phố Trung Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1875 tubichdong dv123456 Tổ dân phố Tự Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1876 vangbichdong dv123456 Tổ dân phố Vàng Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1877 vanxabichdong dv123456 Tổ dân phố Văn Xá Phường Bích Động Thị xã Việt Yên
1878 aiquangtrungson dv123456 Thôn Ải Quang Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1879 dinhsontrungson dv123456 Thôn Dĩnh Sơn Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1880 duonghuytrungson dv123456 Thôn Dương Huy Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1881 dongtrungson dv123456 Thôn Đồng Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1882 minhsontrungson dv123456 Thôn Minh Sơn Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1883 nguyentrungson dv123456 Thôn Nguyễn Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1884 nhamchotrungson dv123456 Thôn Nhẫm Chợ Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1885 nuitrungson dv123456 Thôn Núi Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1886 quatrungson dv123456 Thôn Quả Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1887 sonhaitrungson dv123456 Thôn Sơn Hải Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1888 sonquangtrungson dv123456 Thôn Sơn Quang Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1889 tansontrungson dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Trung Sơn Thị xã Việt Yên
1890 duclienhongthai dv123456 Tổ dân phố Đức Liễn Phường Hồng Thái Thị xã Việt Yên
1891 hunglam1hongthai dv123456 Tổ dân phố Hùng Lãm 1 Phường Hồng Thái Thị xã Việt Yên
1892 hunglam2hongthai dv123456 Tổ dân phố Hùng Lãm 2 Phường Hồng Thái Thị xã Việt Yên
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1893 hunglam3hongthai dv123456 Tổ dân phố Hùng Lãm 3 Phường Hồng Thái Thị xã Việt Yên
1894 nhuthiethongthai dv123456 Tổ dân phố Như Thiết Phường Hồng Thái Thị xã Việt Yên
1895 halattienson dv123456 Thôn Hạ Lát Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1896 kimsontienson dv123456 Thôn Kim Sơn Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1897 luongvientienson dv123456 Thôn Lương Viên Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1898 phutaitienson dv123456 Thôn Phù Tài Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1899 thanchuctienson dv123456 Thôn Thần Chúc Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1900 thuonglattienson dv123456 Thôn Thượng Lát Xã Tiên Sơn Thị xã Việt Yên
1901 baytangtien dv123456 Tổ dân phố Bẩy Phường Tăng Tiến Thị xã Việt Yên
1902 chamtangtien dv123456 Tổ dân phố Chằm Phường Tăng Tiến Thị xã Việt Yên
1903 chuatangtien dv123456 Tổ dân phố Chùa Phường Tăng Tiến Thị xã Việt Yên
1904 phuclongtangtien dv123456 Tổ dân phố Phúc Long Phường Tăng Tiến Thị xã Việt Yên
1905 thuongphuctangtien dv123456 Tổ dân phố Thượng Phúc Phường Tăng Tiến Thị xã Việt Yên
1906 dinhcaquangminh dv123456 Tổ dân phố Đình Cả Phường Quảng Minh Thị xã Việt Yên
1907 donglongquangminh dv123456 Tổ dân phố Đông Long Phường Quảng Minh Thị xã Việt Yên
1908 kequangminh dv123456 Tổ dân phố Kẻ Phường Quảng Minh Thị xã Việt Yên
1909 khalyhaquangminh dv123456 Tổ dân phố Khả Lý Hạ Phường Quảng Minh Thị xã Việt Yên
1910 khalythuongquangminh dv123456 Tổ dân phố Khả Lý Thượng Phường Quảng Minh Thị xã Việt Yên
1911 hoangmai1nenh dv123456 Tổ dân phố Hoàng Mai 1 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1912 hoangmai2nenh dv123456 Tổ dân phố Hoàng Mai 2 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1913 hoangmai3nenh dv123456 Tổ dân phố Hoàng Mai 3 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1914 mydien1nenh dv123456 Tổ dân phố My Điền 1 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1915 mydien2nenh dv123456 Tổ dân phố My Điền 2 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1916 mydien3nenh dv123456 Tổ dân phố My Điền 3 Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1917 nenhnenh dv123456 Tổ dân phố Nếnh Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
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1918 ninhkhanhnenh dv123456 Tổ dân phố Ninh Khánh Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1919 phuclamnenh dv123456 Tổ dân phố Phúc Lâm Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1920 senhonenh dv123456 Tổ dân phố Sen Hồ Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1921 yenninhnenh dv123456 Tổ dân phố Yên Ninh Phường Nếnh Thị xã Việt Yên
1922 caoloininhson dv123456 Tổ dân phố Cao Lôi Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1923 giasonninhson dv123456 Tổ dân phố Giá Sơn Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1924 huunghininhson dv123456 Tổ dân phố Hữu Nghi Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1925 maivuninhson dv123456 Tổ dân phố Mai Vũ Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1926 ninhdongninhson dv123456 Tổ dân phố Ninh Động Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1927 noininhninhson dv123456 Tổ dân phố Nội Ninh Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1928 phucninhninhson dv123456 Tổ dân phố Phúc Ninh Phường Ninh Sơn Thị xã Việt Yên
1929 baixanhvantrung dv123456 Tổ dân phố Bài Xanh Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1930 tructayvantrung dv123456 Tổ dân phố Trúc Tay Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1931 trungdongvantrung dv123456 Tổ dân phố Trung Đồng Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1932 vancoc1vantrung dv123456 Tổ dân phố Vân Cốc 1 Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1933 vancoc2vantrung dv123456 Tổ dân phố Vân Cốc 2 Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1934 vancoc3vantrung dv123456 Tổ dân phố Vân Cốc 3 Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1935 vancoc4vantrung dv123456 Tổ dân phố Vân Cốc 4 Phường Vân Trung Thị xã Việt Yên
1936 nguyetducvanha dv123456 Thôn Nguyệt Đức Xã Vân Hà Thị xã Việt Yên
1937 thohavanha dv123456 Thôn Thổ Hà Xã Vân Hà Thị xã Việt Yên
1938 yenvienvanha dv123456 Thôn Yên Viên Xã Vân Hà Thị xã Việt Yên
1939 chuxaquangchau dv123456 Tổ dân phố Chu Xá Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1940 daongan1quangchau dv123456 Tổ dân phố Đạo Ngạn 1 Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1941 daongan2quangchau dv123456 Tổ dân phố Đạo Ngạn 2 Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1942 dongtienquangchau dv123456 Tổ dân phố Đông Tiến Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
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1943 namnganquangchau dv123456 Tổ dân phố Nam Ngạn Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1944 nuihieuquangchau dv123456 Tổ dân phố Núi Hiểu Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1945 quangbieuquangchau dv123456 Tổ dân phố Quang Biểu Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1946 tamtangquangchau dv123456 Tổ dân phố Tam Tầng Phường Quang Châu Thị xã Việt Yên
1947 dongvandongtan dv123456 Thôn Đồng Vân Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1948 giangdongdongtan dv123456 Thôn Giang Đông Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1949 hoabinhdongtan dv123456 Thôn Hòa Bình Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1950 quyetthangdongtan dv123456 Thôn Quyết Thắng Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1951 sondongdongtan dv123456 Thôn Sơn Đông Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1952 thangloidongtan dv123456 Thôn Thắng Lợi Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1953 tienlapdongtan dv123456 Thôn Tiến Lập Xã Đồng Tân Huyện Hiệp Hoà
1954 dongdiemthanhvan dv123456 Thôn Đồng Điểm Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1955 hoanglaithanhvan dv123456 Thôn Hoàng Lại Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1956 tamhopthanhvan dv123456 Thôn Tam Hợp Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1957 thanhbinhthanhvan dv123456 Thôn Thanh Bình Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1958 thanhlaythanhvan dv123456 Thôn Thanh Lay Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1959 thanhphacthanhvan dv123456 Thôn Thanh Phác Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1960 thanhvongthanhvan dv123456 Thôn Thanh Vòng Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hoà
1961 daithanghoangluong dv123456 Thôn Đại Thắng Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1962 hoanggianghoangluong dv123456 Thôn Hoàng Giang Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1963 ninhsonhoangluong dv123456 Thôn Ninh Sơn Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1964 tandinhhoangluong dv123456 Thôn Tân Định Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1965 thanhlamhoangluong dv123456 Thôn Thanh Lâm Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1966 thanhluonghoangluong dv123456 Thôn Thanh Lương Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hoà
1967 lacyen1hoangvan dv123456 Thôn Lạc Yên 1 Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
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1968 lacyen2hoangvan dv123456 Thôn Lạc Yên 2 Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
1969 lacyen3hoangvan dv123456 Thôn Lạc Yên 3 Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
1970 lieunganhoangvan dv123456 Thôn Liễu Ngạn Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
1971 vanthachhoangvan dv123456 Thôn Vạn Thạch Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
1972 vanxuyenhoangvan dv123456 Thôn Vân Xuyên Xã Hoàng Vân Huyện Hiệp Hoà
1973 dongminhhoangthanh dv123456 Thôn Đồng Minh Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1974 dongthanhhoangthanh dv123456 Thôn Đồng Thanh Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1975 ngoccuhoangthanh dv123456 Thôn Ngọc Cụ Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1976 ngocphuhoangthanh dv123456 Thôn Ngọc Phú Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1977 ngocsonhoangthanh dv123456 Thôn Ngọc Sơn Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1978 thongnhathoangthanh dv123456 Thôn Thống Nhất Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1979 trungtamhoangthanh dv123456 Thôn Trung Tâm Xã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hoà
1980 ancaphoangan dv123456 Thôn An Cập Xã Hoàng An Huyện Hiệp Hoà
1981 baoanhoangan dv123456 Thôn Bảo An Xã Hoàng An Huyện Hiệp Hoà
1982 hoanglienhoangan dv123456 Thôn Hoàng Liên Xã Hoàng An Huyện Hiệp Hoà
1983 binhduongngocson dv123456 Thôn Bình Dương Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1984 ducnghiemngocson dv123456 Thôn Đức Nghiêm Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1985 ngoctanngocson dv123456 Thôn Ngọc Tân Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1986 ngocthanh1ngocson dv123456 Thôn Ngọc Thành 1 Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1987 ngocthanh2ngocson dv123456 Thôn Ngọc Thành 2 Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1988 quyenngocson dv123456 Thôn Quyền Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1989 songiaongocson dv123456 Thôn Sơn Giao Xã Ngọc Sơn Huyện Hiệp Hoà
1990 dongtanthaison dv123456 Thôn Đồng Tân Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hoà
1991 giangtanthaison dv123456 Thôn Giang Tân Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hoà
1992 quesonthaison dv123456 Thôn Quế Sơn Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hoà
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1993 thaithothaison dv123456 Thôn Thái Thọ Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hoà
1994 trungsonthaison dv123456 Thôn Trung Sơn Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hoà
1995 huongsonhoason dv123456 Thôn Hương Sơn Xã Hòa Sơn Huyện Hiệp Hoà
1996 sontrunghoason dv123456 Thôn Sơn Trung Xã Hòa Sơn Huyện Hiệp Hoà
1997 thucochoason dv123456 Thôn Thù Cốc Xã Hòa Sơn Huyện Hiệp Hoà
1998 thusonhoason dv123456 Thôn Thù Sơn Xã Hòa Sơn Huyện Hiệp Hoà
1999 anthongthang dv123456 Tổ dân phố An Thông Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2000 dinhhuongthang dv123456 Tổ dân phố Dinh Hương Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2001 dongnganthang dv123456 Tổ dân phố Đông Ngàn Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2002 ducthinhthang dv123456 Tổ dân phố Đức Thịnh Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2003 hungthinhthang dv123456 Tổ dân phố Hưng Thịnh Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2004 phucthangthang dv123456 Tổ dân phố Phúc Thắng Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2005 quyetthinhthang dv123456 Tổ dân phố Quyết Thịnh Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2006 salongthang dv123456 Tổ dân phố Sa Long Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2007 1thang dv123456 Tổ dân phố số 1 Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2008 2thang dv123456 Tổ dân phố số 2 Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2009 3thang dv123456 Tổ dân phố số 3 Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2010 tanketthang dv123456 Tổ dân phố Tân Kết Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2011 tienhungthang dv123456 Tổ dân phố Tiên Hưng Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2012 trungdongthang dv123456 Tổ dân phố Trung Đồng Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2013 vantuthang dv123456 Tổ dân phố Văn Tự Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2014 viethungthang dv123456 Tổ dân phố Việt Hùng Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà
2015 huongthinhquangminh dv123456 Thôn Hương Thịnh Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
2016 huongthinhquangminh dv123456 Thôn Hương Thịnh Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
2017 huudinhquangminh dv123456 Thôn Hữu Định Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
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2018 huudinhquangminh dv123456 Thôn Hữu Định Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
2019 phucocquangminh dv123456 Thôn Phú Cốc Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
2020 phucocquangminh dv123456 Thôn Phú Cốc Xã Quang Minh Huyện Hiệp Hoà
2021 camluongphong dv123456 Thôn Cấm Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2022 chopluongphong dv123456 Thôn Chớp Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2023 chualuongphong dv123456 Thôn Chùa Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2024 dongluongphong dv123456 Thôn Đông Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2025 giualuongphong dv123456 Thôn Giữa Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2026 khanhluongphong dv123456 Thôn Khánh Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2027 sonqua1luongphong dv123456 Thôn Sơn Quả 1 Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2028 sonqua2luongphong dv123456 Thôn Sơn Quả 2 Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2029 sonqua3luongphong dv123456 Thôn Sơn Quả 3 Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2030 sonqua4luongphong dv123456 Thôn Sơn Quả 4 Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2031 sonqua5luongphong dv123456 Thôn Sơn Quả 5 Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2032 tuluongphong dv123456 Thôn Tứ Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2033 vananluongphong dv123456 Thôn Vân An Xã Lương Phong Huyện Hiệp Hoà
2034 hoatienhungson dv123456 Thôn Hòa Tiến Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hoà
2035 tansonhungson dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hoà
2036 trungthanhhungson dv123456 Thôn Trung Thành Xã Hùng Sơn Huyện Hiệp Hoà
2037 daimaodaithanh dv123456 Thôn  Đại Mão Xã Đại Thành Huyện Hiệp Hoà
2038 baotandaithanh dv123456 Thôn Bảo Tân Xã Đại Thành Huyện Hiệp Hoà
2039 hanoidaithanh dv123456 Thôn Hà Nội Xã Đại Thành Huyện Hiệp Hoà
2040 dinhdongthuongthang dv123456 Thôn Dinh Đồng Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2041 doanketthuongthang dv123456 Thôn Đoàn kết Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2042 dongtamthuongthang dv123456 Thôn Đồng Tâm Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
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2043 hiepdongthuongthang dv123456 Thôn Hiệp Đồng Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2044 hongtienthuongthang dv123456 Thôn Hồng Tiến Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2045 khucbanhthuongthang dv123456 Thôn Khúc bánh Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2046 tamsonthuongthang dv123456 Thôn Tam Sơn Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2047 thongnhatthuongthang dv123456 Thôn Thống nhất Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2048 tronglangthuongthang dv123456 Thôn Trong Làng Xã Thường Thắng Huyện Hiệp Hoà
2049 dahoihopthinh dv123456 Thôn Đa Hội Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2050 dongdaohopthinh dv123456 Thôn Đồng Đạo Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2051 gophaohopthinh dv123456 Thôn Gò Pháo Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2052 huongninhhopthinh dv123456 Thôn Hương Ninh Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2053 ninhtaohopthinh dv123456 Thôn Ninh Tào Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2054 trungtamhopthinh dv123456 Thôn Trung Tâm Xã Hợp Thịnh Huyện Hiệp Hoà
2055 danhthuong1danhthang dv123456 Thôn Danh Thượng 1 Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2056 danhthuong2danhthang dv123456 Thôn Danh Thượng 2 Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2057 danhthuong3danhthang dv123456 Thôn Danh Thượng 3 Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2058 daidong1danhthang dv123456 Thôn Đại Đồng 1 Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2059 daidong1danhthang dv123456 Thôn Đại Đồng 1 Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2060 namdongdanhthang dv123456 Thôn Nam Đồng Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2061 phucthangdanhthang dv123456 Thôn Phúc Thắng Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2062 trungphudanhthang dv123456 Thôn Trung Phú Xã Danh Thắng Huyện Hiệp Hoà
2063 camtrangmaitrung dv123456 Thôn Cẩm Trang Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2064 maiphongmaitrung dv123456 Thôn Mai Phong Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2065 noiquanmaitrung dv123456 Thôn Nội Quan Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2066 noixuanmaitrung dv123456 Thôn Nội Xuân Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2067 trunghoamaitrung dv123456 Thôn Trung Hòa Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
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2068 trunghungmaitrung dv123456 Thôn Trung Hưng Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2069 xuangiangmaitrung dv123456 Thôn Xuân Giang Xã Mai Trung Huyện Hiệp Hoà
2070 anhoadoanbai dv123456 Thôn An Hoà Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2071 anlapdoanbai dv123456 Thôn An Lập Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2072 baithuongdoanbai dv123456 Thôn Bái Thượng Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2073 caudoanbai dv123456 Thôn Cầu Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2074 dongdoanbai dv123456 Thôn Đông Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2075 giuadoanbai dv123456 Thôn Giữa Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2076 khanhvandoanbai dv123456 Thôn Khánh Vân Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2077 phuthuandoanbai dv123456 Thôn Phú Thuận Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2078 saudoanbai dv123456 Thôn Sau Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2079 tamdongdoanbai dv123456 Thôn Tam Đồng Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2080 tansondoanbai dv123456 Thôn Tân Sơn Xã Đoan Bái Huyện Hiệp Hoà
2081 cautrangbacly dv123456 Tổ dân phố Cầu Trang Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2082 dongtrongdambacly dv123456 Tổ dân phố Đông Trong Đầm Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2083 lyvienbacly dv123456 Tổ dân phố Lý Viên Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2084 maquanbacly dv123456 Tổ dân phố Mã Quần Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2085 tamhopbacly dv123456 Tổ dân phố Tam Hợp Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2086 tancaurobacly dv123456 Tổ dân phố Tân Cầu Rô Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2087 tanhopbacly dv123456 Tổ dân phố Tân Hợp Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2088 thongnhatbacly dv123456 Tổ dân phố Thống Nhất Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2089 trungtambacly dv123456 Tổ dân phố Trung Tâm Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2090 vubanbacly dv123456 Tổ dân phố Vụ Bản Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2091 vunongbacly dv123456 Tổ dân phố Vụ Nông Thị trấn Bắc Lý Huyện Hiệp Hoà
2092 cambaoxuancam dv123456 Thôn Cẩm Bào Xã Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hoà
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2093 camhoangxuancam dv123456 Thôn Cẩm Hoàng Xã Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hoà
2094 camtrungxuancam dv123456 Thôn Cẩm Trung Xã Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hoà
2095 camxuyenxuancam dv123456 Thôn Cẩm Xuyên Xã Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hoà
2096 xuanbieuxuancam dv123456 Thôn Xuân Biều Xã Xuân Cẩm Huyện Hiệp Hoà
2097 dongconghuonglam dv123456 Thôn Đồng Công Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2098 donglamhuonglam dv123456 Thôn Đông Lâm Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2099 haclamhuonglam dv123456 Thôn Hạc Lâm Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2100 huongcauhuonglam dv123456 Thôn Hương Câu Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2101 ngatraihuonglam dv123456 Thôn Nga Trại Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2102 noihuonghuonglam dv123456 Thôn Nội Hương Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2103 phuclinhhuonglam dv123456 Thôn Phúc Linh Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2104 tiensonhuonglam dv123456 Thôn Tiên Sơn Xã Hương Lâm Huyện Hiệp Hoà
2105 khoatdonglo dv123456 Thôn  Khoát Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2106 aphongdonglo dv123456 Thôn Âp Hồng Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2107 chamdonglo dv123456 Thôn Chằm Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2108 chungdonglo dv123456 Thôn Chúng Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2109 donglodonglo dv123456 Thôn Đông Lỗ Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2110 dongquandonglo dv123456 Thôn Đồng Quan Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2111 hanhdonglo dv123456 Thôn Hạnh Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2112 hungdaodonglo dv123456 Thôn Hưng Đạo Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2113 nghiatiendonglo dv123456 Thôn Nghĩa Tiến Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2114 vancamdonglo dv123456 Thôn Vân Cẩm Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2115 yenninhdonglo dv123456 Thôn Yên Ninh Xã Đông Lỗ Huyện Hiệp Hoà
2116 ngokhongchauminh dv123456 Thôn Ngọ Khổng Xã Châu Minh Huyện Hiệp Hoà
2117 ngophucchauminh dv123456 Thôn Ngọ Phúc Xã Châu Minh Huyện Hiệp Hoà
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2118 ngoxachauminh dv123456 Thôn Ngọ Xá Xã Châu Minh Huyện Hiệp Hoà
2119 ngoclienchauminh dv123456 Thôn Ngọc Liễn Xã Châu Minh Huyện Hiệp Hoà
2120 xuanthanhchauminh dv123456 Thôn Xuân Thành Xã Châu Minh Huyện Hiệp Hoà
2121 chaulomaidinh dv123456 Thôn Châu Lỗ Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2122 dongtruocmaidinh dv123456 Thôn Đông Trước Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2123 giapngumaidinh dv123456 Thôn Giáp Ngũ Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2124 maihamaidinh dv123456 Thôn Mai Hạ Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2125 maithuongmaidinh dv123456 Thôn Mai Thượng Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2126 maitrungmaidinh dv123456 Thôn Mai Trung Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2127 nguyenmaidinh dv123456 Thôn Nguyễn Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2128 sanmaidinh dv123456 Thôn San Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2129 thangloimaidinh dv123456 Thôn Thắng Lợi Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà
2130 vonggiangmaidinh dv123456 Thôn Vọng Giang Xã Mai Đình Huyện Hiệp Hoà



ZALO MINI APP
 Quy chế dân chủ Bắc Giang

Quét ngay để sử dụng mini App



GIỚI THIỆU VỀ

Nhằm mục đích công khai thông tin hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn theo quy
định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
Cập nhập thông tin về việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền thân thiện ở xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

ZALO MINI APP
 Quy chế dân chủ Bắc Giang

Zalo Mini App Quy chế dân chủ: là phần mềm được
phát triển dành riêng cho cán bộ, người dân đang
sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chạy
trong hệ sinh thái của Zalo



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
ZALO MINI APP

 Quy chế dân chủ Bắc Giang



Hướng dẫn cài đặt trên hệ sinh thái zalo

Cách 1: Sử dụng mã QR code

Cách 2: Tìm kiếm trên zalo

Bước 1: Tìm kiếm zalo mini app qcdc Bắc Giang



Cách 1: Sử dụng mã QR code
Mở ứng dụng zalo trên điện thoại 

Di chuyển ống kính vào mã QR sao cho vùng quét lấy trọn toàn bộ mã. 

Bước 1: Tìm kiếm zalo mini app qcdc Bắc Giang

Quét ngay để sử dụng mini App

Mở ứng dụng quét mã QR trên zalo



Cách 2: Tìm kiếm trên zalo

Truy cập vào zalo

Gõ trên thanh tìm kiếm: "qcdc Bắc Giang"

Chọn ứng dụng QCDC Bắc Giang

Bước 1: Tìm kiếm app Quy chế dân chủ Bắc Giang



Hiển thị giao diện ứng dụng
Trang chủ, bao gồm các mục: Tin tức, Tư liệu, QCDC cấp xã, QCDC
cơ quan nhà nước, QCDC trong doanh nghiệp, Hòa giải cơ sở,
chính quyền thân thiện

Phản ánh, sử dụng để cán bộ, người dân gửi các phản ánh, kiến
nghị liên quan đến các hoạt động của chính quyền

Công khai, các nội dung công khai thông tin của UBND xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ
ở cơ sở

Cá nhân, bao gồm các nội dung cài đặt thông tin cá nhân tài khoản
sử dụng zalo mini app



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHỨC NĂNG CÔNG KHAI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CÔNG KHAI

Trên giao diện của ứng dụng, bấm vào
chức năng 

Hiển thị nên giao diện Công khai, bao gồm danh
mục các nội dung UBND xã (phường, thị trấn)
công khai thông tin.

Bấm vào nội dung công khai muốn xem



HIỂN THỊ
Nội dung công khai, 

Hình thức công khai, 

thời gian công khai, 

Thông tin công khai 

Chia sẻ



XEM THÔNG TIN CÔNG KHAI
Bấm vào Thông tin công khai

hiện lên văn bản công khai 



Bấm vào “Chia sẻ”

Chọn Nhóm zalo của Tổ dân vận

cộng đồng 

Bấm

Trên nhóm chat zalo sẽ hiện nội

dung công khai

CHIA SẺ THÔNG TIN CÔNG
KHAI QUA ZALO



cảm ơn các đồng chí
Trân trọng



HĐH android HĐH iOS

app Quy chế dân chủ
Bắc Giang

Quét ngay để tải App



GIỚI THIỆU VỀ

Ứng dụng Di Động Quy chế dân chủ Bắc Giang (App Quy chế dân chủ Bắc Giang) là phần mềm được phát triển
dành riêng cho cán bộ, người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Nhằm mục đích công khai thông tin hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Thực
hiện dân chủ ở cơ sở; 
Cập nhập thông tin về việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền thân thiện ở xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

app Quy chế dân chủ
Bắc Giang

https://didongviet.vn/dchannel/game-app-ung-dung/


Hiện tại app hỗ trợ
trên 02 nền tảng
điện thoại
ĐỪNG NGẦN NGẠI TẢI APP

HĐH android

HĐH iOS

https://didongviet.vn/dien-thoai.html


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
app Quy chế dân chủ

Bắc Giang



Hướng dẫn cài đặt trên nền tảng điện thoại

Cách 1: Sử dụng mã QR code

Cách 2: Tìm kiếm trên CH Play/App Store

Cách 3: Đối với hệ điều hành Android, nhận file cài đặt từ đội ngũ kỹ thuật

Bước 1: Tìm kiếm app Quy chế dân chủ Bắc Giang



Cách 1: Sử dụng mã QR code

Mở ứng dụng máy ảnh trên điện thoại 

Di chuyển ống kính vào mã QR sao cho vùng quét lấy trọn toàn bộ mã. 

HĐH android HĐH iOS

Bấm vào Liên kết Play Store

Bước 1: Tìm kiếm app Quy chế dân chủ Bắc Giang



Cách 2: Tìm kiếm trên CH Play/App Store

Truy cập vào CH Play (đối với hệ điều hành android) 

hoặc App Store (đối với hệ điều hành iOS)

Gõ trên thanh tìm kiếm: "Quy chế dân chủ Bắc Giang"

Chọn ứng dụng Quy chế dân chủ Bắc Giang

Bước 1: Tìm kiếm app Quy chế dân chủ Bắc Giang



Bước 1: Tìm kiếm app Quy chế dân chủ Bắc Giang

Cách 3: Đối với hệ điều hành Android, nhận file cài đặt từ đội ngũ kỹ thuật

Nhận file cài đặt từ zalo

Bấm vào file cài đặt => Lưu (Đã lưu vào Download/zalo)

Mở "File của bạn" trong điện thoại 

Tại mục "Đã thêm file mới gần đây" => Bấm vào biểu tượng

Bấm vào "Trình cài đặt gói" => Cài đặt



Hướng dẫn cài đặt trên nền tảng điện thoại

Bấm vào Cài đặt

Chờ đợi phần mềm cài đặt

Hoàn thành cài đặt, điện thoại hiện lên hộp thoại

Bước 2: Tiến hành cài đặt ứng dụng

Bấm vào Mở để mở ứng dụng



Hướng dẫn cài đặt trên nền tảng điện thoại

Lần đầu ứng dụng mở ra, hiện ra 02 lựa chọn cho Công dân và cán bộ

Lựa chọn Cán bộ

Đăng nhập tên Tài khoản và Mật khẩu

Bước 3: Đăng nhập phần mềm

Tài khoản và Mật khẩu (được cung cấp theo danh sách kèm theo)



Hiển thị giao diện ứng dụng
Trang chủ, bao gồm các mục: Tin tức, Tư liệu, QCDC cấp xã, QCDC
cơ quan nhà nước, QCDC trong doanh nghiệp, Hòa giải cơ sở,
chính quyền thân thiện

Tiện ích, bao gồm các mục: Quét mã, cá nhân, khảo sát và Phản ánh

Công khai, các nội dung công khai thông tin của UBND xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ
ở cơ sở

Thông báo, bao gồm các thông tin thông báo của Admin tới người
sử dụng ứng dụng di động



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHỨC NĂNG CÔNG KHAI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CÔNG KHAI

Trên giao diện của ứng dụng, bấm vào
chức năng 

Hiển thị nên giao diện Công khai, bao gồm danh
mục các nội dung UBND xã (phường, thị trấn)
công khai thông tin.

Bấm vào nội dung công khai muốn xem



HIỂN THỊ
Nội dung công khai, 

Hình thức công khai, 

thời gian công khai, 

Thông tin công khai và 

Chia sẻ zalo



XEM THÔNG TIN CÔNG KHAI
Bấm vào Thông tin công khai, 

hiện lên văn bản công khai 



CHIA SẺ THÔNG TIN CÔNG
KHAI QUA ZALO

Bấm vào “Chia sẻ Zalo”

Chọn Zalo 

Chọn Nhóm zalo của Tổ dân vận

cộng đồng 

Bấm

Trên nhóm chat zalo sẽ hiện nội

dung công khai



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..............
TÊN BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............

BIỂU TỔNG HỢP
CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ

NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN
(sử dụng cho công chức và trưởng công an cấp xã)

-----

Bộ phận cung cấp thông tin: .............................................
Thời điểm cung cấp thông tin: Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về 
nội dung cần công khai.

TT Nội dung Tóm tắt thông tin công
khai

Hình thức công khai
Thời
gian
công
khai

Thời điểm công khai Đính tệp

Niêm
yết 1
nơi

Niêm
yết 2
nơi

Đăng
tải

trên
cổng
thông

tin

Loa
truyền
thanh

Thông
qua

trưởng
thôn,
TDP

Khác Từ ngày/
tháng/ năm

Đến ngày/
tháng/
năm

Kế hoạch
công khai
thông tin

Thông tin
công khai

BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN

Biểu 1



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..............
THÔN, TỔ DÂN PHỐ: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............

BIỂU TỔNG HỢP
CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ

NỘI DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
(sử dụng cho thôn, tổ dân phố)

-----

Thôn, tổ dân phố cung cấp thông tin: .............................................
Thời điểm cung cấp thông tin: Ngày 20 tháng cuối quý

Tên thôn, tổ
dân phố

Cơ quan
chủ trì

Số
phương
án được
chuẩn bị

Nội dung nhân
dân bàn và
quyết định

Tổng giá
trị

Trong đó Hình
thức bàn
(Hội nghị/

phát
biếu/biểu

quyết)

Kết quả
biểu

quyết (số
phiếu nhất
trí/tổng sô

hộ)

NSNN
Nhân dân
đóng góp

(tiền)

Ngày
công Khác

TRƯỞNG THÔN/ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

Biểu 2



ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..............
TÊN BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............
BIỂU TỔNG HỢP

CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ
NỘI DUNG NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN
(sử dụng cho công chức và trưởng công an cấp xã)

-----
Bộ phận cung cấp thông tin: .............................................
Thời điểm cung cấp thông tin: Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày công khai "Nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân
dân"1.

Nội dung lấy ý
kiến

Hình thức lấy ý kiến Thời gian
lấy ý kiến2 Đính tệp

HN tiếp
xúc đối
thoại

Họp
dân

Phát
phiếu

Hòm
thư

Ban
CTMT

Trang
tin điện

tử

Mạng
xã hội

Tổ chức
đối

thoại

Từ
ngày

Đến
ngày

Kế hoạch
lấy ý kiến

BC
giải
trình

Dự thảo
xin ý
kiến

BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN

1 Theo K4. Đ28 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
2 Lưu ý: Theo K2. Đ28 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy
định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân dân thì thực hiện theo quy định đó.
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ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
...........................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............
BIỂU TỔNG HỢP

CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ
NỘI DUNG NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

(sử dụng cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã)
-----

Bộ phận cung cấp thông tin: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã
Thời điểm cung cấp thông tin: Ngày 20 tháng cuối quý
I. TỔNG HỢP NỘI DUNG NHÂN DÂN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Nội dung giám sát
Cơ quan thực hiện Số ý kiến kiến nghị sau giám sát

Ban thanh tra nhân
dân

Ban giám sát đầu tư
của cộng đồng Khác Với cấp ủy Với chính quyền Khác

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Số cuộc
giám sát

Phát hiện số
sai phạm/vụ

việc

Số vụ việc
kiến nghị

Thu hồi tiền
(đồng)

Xử lý khác về
tiền (đồng)

Thu hồi
đất (m2)

Xử lý khác
về đất (m2)

Kiến nghị xử lý bất cập,
vướng mắc về quy định
pháp luật (nêu cụ thể)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Số công trình, dự án
trên địa bàn

Số cuộc giám
sát

Phát hiện số sai
phạm/công trình, dự

án
Số vụ việc kiến

nghị
Thu hồi tiền

(đồng)
Giảm trừ quyết

toán (đồng)
Xử lý khác

(đồng)

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..............
TÊN BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............
BIỂU TỔNG HỢP

CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ
NỘI DUNG ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Sử dụng cho Công chức Văn phòng- Thống kê)

-----
Bộ phận cung cấp thông tin: .............................................
Thời điểm cung cấp thông tin: Ngày 20 tháng cuối quý

Số đơn thư khiếu nại tố cáo đã tiếp
nhận

Số đơn thư khiếu nại tố cáo đã được
giải quyết

Tổng số đơn thư khiếu
nại, tố cáo kỳ trước

chuyển sang

Tổng số đơn thư
khiếu nại, tố cáo

chưa được giải quyếtTrong kỳ báo cáo Tính từ đầu năm Trong kỳ báo cáo Tính từ đầu năm

BỘ PHẬN CUNG CẤP THÔNG TIN
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..............
THÔN, TỔ DÂN PHỐ: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày ....... tháng ....... năm ..............

BIỂU TỔNG HỢP
CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬP DỮ LIỆU PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUY CHẾ DÂN CHỦ

NỘI DUNG VỀ HỌP THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(sử dụng cho thôn, tổ dân phố)

-----

Thôn, tổ dân phố cung cấp thông tin: .............................................
Thời điểm cung cấp thông tin: Ngày 20 tháng 12 hàng năm

Tên thôn, tổ dân phố Kết quả họp thôn, tổ dân phố trong năm
1 năm/lần 1 năm/2 lần Khác

TRƯỞNG THÔN/ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
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